Các bài tham khảo[image: ]
Phương pháp giải một số dạng toán về hình học không gian cho học sinh 11 trường THPT Hương Lâm 
  
PHẦN 1: MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 
Trong quá trình giảng dạy tôi nhận thấy học sinh rất e ngại học môn hình học không gian vì các em nghĩ rằng nó rất trừu tượng, thiếu tính thực tế khách quan. Chính vì thế mà có rất nhiều học sinh yếu môn học này, về phần giáo viên cũng gặp không ít khó khăn khi truyền đạt nội dung kiến thức và phương pháp giải các dạng bài tập hình học không gian. Qua ba năm giảng dạy môn học này tôi cũng đúc kết được một số kinh nghiệm nhằm giúp các em tiếp thu kiến thức được tốt hơn, từ đó mà chất lượng giảng dạy cũng như học tập của học sinh ngày được nâng lên. Do đây là phần nội dung kiến thức mới nên nhiều học sinh vẫn chưa quen với tính tư duy trừu tượng của nó, nên tôi nghiên cứu nội dung này nhằm tìm ra phương pháp truyền đạt phù hợp với học sinh, bên cạnh cũng nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn mà học sinh thường hay gặp phải với mong muốn nâng dần chất lượng giảng dạy nói chung và môn hình học không gian nói riêng. 
Điểm mới trong kết quả nghiên cứu là tính thực tiễn và tính hệ thống, không áp đặt hoặc lập khuôn máy móc do đó học sinh dễ dàng áp dụng vào việc giải quyết các bài toán từ đơn giản đến phức tạp. 
Từ lí do trên tôi đã khai thác và hệ thống hóa các kiến thức và tổng hợp thành một chuyên đề: ”Phương pháp giải một số dạng toán về hình học không gian cho học sinh 11 trường THPT Hương Lâm”. 
Qua nội dung đề tài này tôi mong muốn sẽ cung cấp cho học sinh lớp 11 có thêm một số kỹ năng cơ bản, phương pháp giải một số dạng bài toán liên quan đến hình học không gian. Hy vọng đề tài này sẽ giúp các em có cơ sở cũng như phương pháp giải một số bài toán bắt buộc trong sách giáo khoa chương II Hình Học 11 một cách hiệu quả. 
2. Đối tượng nghiên cứu: 
            Học sinh lớp 11 trường THPT Hương Lâm. 
3. Phạm vi nghiên cứu: 
            Phạm vị nghiên cứu của đề tài là “Chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song” sách giáo khoa hình học 11 ban cơ bản. 
 PHẦN 2: NỘI DUNG 
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 
1.1. Cơ sở lí luận: 
            Khi giải một bài toán về chứng minh trong hình học không gian chẳng hạn như tìm giao tuyến của hai mặt phẳng, tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng, xác định thiết diện của mặt phẳng với hình chóp…thì các em học sinh gặp rất nhiều khó khăn và lúng túng trong việc tìm phương pháp để giải. Các em không biết nên vẽ hình như thế nào?  Sau khi vẽ hình thì giải quyết bài toán như thế nào?...Do đó, học sinh thường đạt điểm rất thấp trong bài kiểm tra 1 tiết của chương. Với hình thức trắc nghiệm khách quan, học sinh càng gặp khó khăn gấp bội vì trong một thời gian ngắn phải tìm ra đáp án đúng. Cho nên việc đưa ra phương pháp giải một số bài toán về hình học học không gian sẽ giúp học sinh giải quyết nhanh hơn các bài toán dạng này. 
1.2 Cơ sở thực tiễn: 
Học sinh trường THPT Hương Lâm nói chung và khối 11 nói riêng đa phần là con em dân tộc thiểu số. Ngoài thời gian đến trường các em còn phụ giúp gia đình việc đồng áng, việc nương rẫy, gia đình lại khó khăn về kinh tế. Bên cạnh đó, khả năng ghi nhớ, khả năng lập luận lôgic… của các em rất thấp nên việc học tập của các em bị hạn chế rất nhiều. 
Khi học sinh học chương II: “Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song” thường gặp những khó khăn sau: 
- Không nắm vững lí thuyết 
- Không nắm vững phương pháp tìm giao tuyến của hai mặt phẳng, giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng… 
Vì vậy, ngoài việc bổ sung và hệ thống kiến thức cơ bản mà học sinh thiếu hụt, bài viết này khắc phục một phần khó khăn mà học sinh gặp phải. 
 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CHO HỌC SINH LỚP 11 TRƯỜNG THPT HƯƠNG LÂM 
2.1. Lý thuyết tóm tắt 
          1. Các tính chất 
          - Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt. 
          - Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng. 
          - Nếu một đường thẳng có hai điểm phân biệt cùng thuộc một mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó. 
          - Có bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng. 
          - Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng còn có một điểm chung khác nữa. Vậy thì: Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung đi qua điểm chung ấy. Đường thẳng chung đó được gọi là giao tuyến của hai mặt phẳng. 
          - Trên mỗi mặt phẳng, các kết quả đã biết trong hình học phẳng đều đúng. 
          2. Cách xác định một mạt phẳng 
          - Ba điểm không thẳng hàng thuộc mặt phẳng, chẳng hạn mp hay . 
          - Một điểm và một đường thẳng không đi qua điểm đó thuộc mặt phẳng, chẳng hạn mp. 
          - Hai đường thẳng cắt nhau thuộc mặt phẳng, chẳng hạn mp. 
          3. Các quy tắc vẽ hình, biểu diễn của hình không gian 
          - Hình biểu diễn của đường thẳng là đường thẳng, của đoạn thẳng là đoạn thẳng. 
          - Hình biểu diễn của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song, của hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng cắt nhau. 
          - Hình biểu diễn phải giữ nguyên quan hệ thuộc giữa điểm và đường thẳng. 
          - Đường nhìn thấy vẽ nét liền, đường bị che khuất vẽ nét đứt. 
          4. Hình chóp và hình tứ diện 
          [image: http://thpt-hlam.thuathienhue.edu.vn/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2018/sau/1.jpg]  
2.2. Một số dạng toán thường gặp 
2.2.1. Dạng 1: Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng 
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Kết luận: Học sinh sẽ định hướng được cách giải quyết một bài toán tìm giao tuyến của hai mặt phẳng bằng phương pháp nêu trên. 
  
BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 
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2.2.2. Dạng 2: Xác định giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng 
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2.2.3. Dạng 3: Xác định thiết diện của một mặt phẳng với hình chóp 
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Chương 3: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
            Với chuyên đề này, mục đích lớn nhất là có thể giúp học sinh chọn ra phương án trắc nghiệm đúng và nhanh hơn. 
3.1. Khi chưa vận dụng chuyên đề: 
Ban đầu, học sinh gặp phải những khó khăn nhất định và mất khá nhiều thời gian trong việc giải một số dạng toán về hình học không gian đã nêu trên. Kết quả ghi nhận bằng cách cho học sinh làm bài kiểm tra về một số dạng toán đã nêu trên ở lớp 11B1 năm học 2016-2017 là rất thấp 
	LỚP 
	ĐIỂM > 5 
	ĐIỂM < 5 

	
	Số lượng 
	Tỉ lệ 
	Số lượng 
	Tỉ lệ 

	11B1 
(SS: 26) 
	2 
	7,7% 
	24 
	92,3% 


3.2. Sau khi vận dụng chuyên đề: 
            Sau khi vận dụng chuyên đề vào dạy học, học sinh hứng thú học nhiều hơn và kết quả thu được khả quan hơn. Kết quả được ghi nhận bằng cách cho học sinh làm bài kiểm tra về một số dạng toán đã nêu trên ở lớp 11B1 năm học 2018-2019 
	LỚP 
	ĐIỂM > 5 
	ĐIỂM < 5 

	
	Số lượng 
	Tỉ lệ 
	Số lượng 
	Tỉ lệ 

	11B1 
(SS: 25) 
	10 
	40% 
	15 
	60% 


PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
1. Kết luận: 
            Trên đây là một vài kinh nghiệm tôi rút ra được trong quá trình dạy học. Tương tự ta có thể khai thác rộng hơn để giải quyết một số dạng toán trắc nghiệm về hình học không gian: đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc, khoảng cách giữa hai mặt phẳng… 
            Những phương pháp nêu trên sẽ giúp học học sinh giải quyết được một số bài toán liên quan. Tuy nhiên học sinh không được áp dụng một cách lập khuôn máy móc mà đòi hỏi học sinh cần có kĩ năng vẽ hình mới có thể giải quyết được bài toán. Hạn chế này là một tồn tại hiển nhiên của hình học không gian. 
            Hy vọng rằng bài viết này là tài liệu tham khảo cần thiết đối với các em học sinh và quý thầy cô giáo đồng nghiệp dạy toán trong trường THPT Hương Lâm. 
2. Kiến nghị: 
            Thời gian qua, nhà trường đã có sự chủ động trong việc trang bị thêm sách tham khảo cho học sinh tuy nhiên sách tham khảo trắc nghiệm cho bộ môn toán còn khá ít. Nhà trường nên trang bị nhiều hơn để tạo điều kiện tốt nhất cho các em học tập. 

DỀ 2
Skkn rèn luyện tư duy giải toán hình học không gian cho học sinh lớp 11 thông qua một số bài toán về khoảng cách
A. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Mục tiêu của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo nước ta là đào tạo và bồi 
dưỡng công dân Việt Nam có đủ phẩm chất, nhân cách và năng lực để đáp ứng 
được những đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 
Trường Trung học phổ thông, đơn vị giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc 
dân có vai trò hết sức quan trọng trong việc góp phần thực hiện thành công mục 
tiêu của sự nghiệp giáo dục nước nhà. Từ mục tiêu trên, đòi hỏi các môn học 
trong trường Trung học phổ thông cần phải căn cứ vào nhiệm vụ và nội dung 
của chương trình cấp học, xác định rõ vai trò và trách nhiệm để góp phần thực 
hiện thành công mục tiêu của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. 
Tạo hứng thú và nâng cao kết quả học tập cho học sinh, là vấn đề đang được 
đặc biệt quan tâm hiện nay ở các cấp học nói chung và cấp Trung học phổ thông 
nói riêng. Để tạo được hứng thú và nâng cao kết quả học tập cho học sinh thì 
việc đổi mới phương pháp dạy học và tăng cường sử dụng các phương pháp dạy 
học tích cực phù hợp với từng nội dụng bài học là một trong những nhân tố 
đóng vai trò quan trọng, đã và đang được các thầy, cô giáo trực tiếp giảng dạy, 
các cấp quản lí đặc biệt quan tâm và tích cực thực hiện. 
Môn Toán trong trường THPT đóng một vai trò, vị trí hết sức quan trọng, là 
môn khoa học cơ bản mà nếu học tốt môn Toán thì những kiến thức trong bộ 
môn Toán cùng với phương pháp làm việc trong các lời giải của các bài Toán sẽ 
trở thành công cụ để học tốt những môn học khác. 
Môn Toán góp phần phát triển nhân cách con người; ngoài việc cung cấp 
cho học sinh hệ thống kiến thức, kĩ năng toán học cần thiết môn Toán còn rèn 
luyện cho học sinh đức tính, phẩm chất của người lao động mới: cẩn thận, chính 
xác, có tính kỉ luật, tính sáng tạo, bồi dưỡng óc thẩm mĩ. 
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Một trong các môn học cung cấp cho học sinh nhiều kĩ năng, đức tính, 
phẩm chất của người lao động mới là môn hình học không gian – lớp 11. Như 
chúng ta đã biết, hình học không gian là môn học có cấu trúc chặt chẽ, nội dung 
phong phú, là môn học giúp học sinh phát triển trí tưởng tượng không gian, phát 
triển tư duy logic – khoa học. Trong quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy có nhiều 
học sinh không hứng thú với môn học này, kết quả học tập của môn học chưa 
cao. Lí do vì sao? Có nhiều nguyên nhân: Do học sinh lười tư duy nên nghĩ rằng 
môn hình học không gian rất trừu tượng, khó học, đòi hỏi tính sáng tạo cao. Do 
giáo viên chưa có phương pháp truyền đạt nội dung kiến thức phù hợp với nội 
dung bài dạy và năng lực nhận thức của học sinh cũng như chưa trang bị tốt cho 
học sinh những thuật toán cho các bài giải và chưa truyền được ngọn lửa yêu 
thích môn học cho học sinh…. 
Là một giáo viên dạy Toán trong trường THPT, bản thân tôi nhận thấy 
một trong những nhiệm vụ của người giáo viên dạy toán là tìm ra phương pháp 
truyền đạt phù hợp với năng lực của học sinh để học sinh biết vận dụng, khai 
thác các kiến thức mới được lĩnh hội vào giải toán, rèn luyện kĩ năng giải toán. 
Hoạt động này vừa có tác dụng gợi động cơ học tập kiến thức mới, trang bị cho 
học sinh thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa các kiến thức khác nhau, thấy được 
nhiều phương pháp để giải quyết một bài toán. 
Dạng toán tính khoảng cách trong hình học không gian là một trong 
những dạng toán hay, đòi hỏi tư duy đối với học sinh THPT và thường gặp 
trong các đề thi đại học. Khi gặp loại toán này học sinh thường rất lúng túng 
không biết hướng giải quyết. Nhằm giúp các em có thêm kiến thức, phát triển 
năng lực tư duy sáng tạo, gợi cho các em hướng giải quyết tốt khi gặp dạng toán 
này và những dạng toán liên quan; Vì vậy, tôi lựa chọn đề tài sáng kiến kinh 
nghiệm: “ Rèn luyện tư duy giải toán hình học không gian cho học sinh lớp 
11 thông qua một số bài toán về khoảng cách.” 
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B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN 
1. Giả thuyết của đề tài 
Khi tiến hành nghiên cứu đề tài, tôi đã đặt ra các giả thuyết sau: 
- Đề tài có tìm ra phương pháp dạy học phù hợp với học sinh khi học môn hình 
học không gian không? 
- Đề tài có tạo được hứng thú cho học sinh khi học tập môn hình học không 
gian không? 
- Đề tài có nâng cao được kết quả học tập môn hình học không gian cho học 
sinh không? 
- Đề tài có rèn luyện, nâng cao, phát triển trí tưởng tượng không gian, phát triển 
tư duy logic – khoa học cho học sinh không? 
2. Mục tiêu của đề tài 
Từ các giả thuyết đã nêu trên, mục tiêu phải đạt được của đề tài là: 
- Tìm ra phương pháp dạy học phù hợp với học sinh khi học môn hình học 
không gian. 
- Tạo được hứng thú cho học sinh khi học tập môn hình học không gian. 
- Nâng cao được kết quả học tập môn hình học không gian cho học sinh. 
- Rèn luyện, nâng cao, phát triển được trí tưởng tượng không gian, phát triển tư 
duy logic – khoa học cho học sinh. 
3. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 
Để có cơ sở tiến hành nghiên cứu và áp dụng đề tài vào thực tế dạy học, tôi đã: 
- Tìm hiểu thực trạng về đổi mới phương pháp dạy học môn Toán, đặc biệt là 
phương pháp truyền đạt nội dung kiến thức môn hình học không gian. 
- Tìm hiểu về thực trạng học tập môn hình học không gian ở trường Trung học 
phổ thông. 
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- Tìm hiểu về kĩ năng sử dụng thiết bị, sơ đồ tư duy trong học tập hình học 
không gian. 
- Tổ chức thực hiện đề tài vào thực tế dạy học tại trường THPT Triệu Sơn 3. 
- Tiến hành so sánh, đối chiếu và đánh giá về hiệu quả của đề tài khi áp dụng. 
4. Đối tượng nghiên cứu của đề tài 
*) Một số bài toán về khoảng cách trong bài 5 khoảng cách - hình học 11 NC. 
*) Áp dụng cho học sinh lớp 11. 
Để có cơ sở đánh giá về hiệu quả của việc áp dụng đề tài vào thực tế dạy học, 
tôi chọn 4 lớp nguyên vẹn của Trường trung học phổ thông Triệu Sơn 3, cụ thể: 
- Lớp đối chứng: 11E2 (năm học 2011 – 2012), 11G8 (năm học 2012 – 2013) 
- Lớp thực nghiệm: 11E3 (năm học 2011 – 2012), 11G9 (năm học 2012– 2013) 
Các lớp được chọn tham gia nghiên cứu cho đề tài có nhiều điểm tương 
đồng nhau về tỉ lệ giới tính, kết quả điểm trúng tuyển vào lớp 10, ý thức học tập 
của học sinh,... đặc biệt là năng lực học tập và kết quả điểm kiểm tra môn hình 
học không gian trước khi tác động. 
II. THỰC TRẠNG 
1. Thực trạng chung 
Hình học không gian là môn học có cấu trúc chặt chẽ, nội dung phong phú, 
là môn học đòi hỏi học sinh có tính trừu tượng, trí tưởng tượng không gian, đòi 
hỏi tính sáng tạo cao. Phương pháp dạy học chưa phù hợp với từng nội dung và 
năng lực học sinh. Giáo viên còn hạn chế trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng 
phương tiện, chất lượng công cụ, thiết bị đồ dùng dạy học bộ môn… Từ các 
nguyên nhân trên dẫn đến học sinh chưa hứng thú học tập môn hình học không 
gian, kết quả học tập của học sinh còn hạn chế. 
2. Thực trạng đối với giáo viên 
Qua việc dự giờ và trao đổi với đồng nghiệp trong và ngoài trường về dạy 
học bộ môn hình học không gian với những nội dung cơ bản để vận dụng giải 
toán, cho thấy trong quá trình dạy học bộ môn, phần lớn giáo viên mới chỉ dừng 
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lại ở mức trang bị lý thuyết và giao nhiệm vụ cho học sinh với một vài bài tập 
cụ thể mà chưa khai thác bài toán ở nhiều dạng khác nhau. Do khả năng giáo 
viên còn có phần hạn chế về bộ môn dẫn tới chưa thu hút được học sinh say mê 
học tập, chất lượng dạy và học bộ môn còn có những hạn chế nhất định: Giáo 
viên đã cố gắng đưa ra hệ thống các câu hỏi gợi mở để dẫn dắt học sinh tìm 
hiểu các vấn đề nêu ra, học sinh tập trung đọc sách giáo khoa, quan sát hình vẽ, 
tích cực suy nghĩ, phát hiện và giải quyết các vấn đề theo yêu cầu của câu hỏi. 
Tuy kết quả là học sinh thuộc bài, nhưng hiểu chưa sâu sắc về kiến thức, kĩ 
năng vận dụng vào thực tế chưa cao, đặc biệt sau một thời gian không thường 
xuyên ôn tập hoặc khi tiếp tục học thêm các nội dung tiếp theo thì học sinh 
không còn nắm vững được các kiến thức đã học trước đó. 
3. Thực trạng đối với học sinh 
Trong quá trình dạy học môn Toán, nhất là môn Hình học thì quá trình học 
tập của học sinh còn khá nhiều em học tập chưa tốt. Đặc điểm cơ bản của môn 
học là môn yêu cầu các em có trí tưởng tượng phong phú.Cách trình bày chặt 
chẽ, suy luận logic của một bài hình học làm cho học sinh khó đạt điểm cao 
trong bài tập hình không gian. 
Ở trường các em học sinh được học sách Hình học cơ bản, các bài tập 
tương đối đơn giản so với sách nâng cao nhưng khi làm các bài tập trong đề thi 
khảo sát chất lượng thì bài tập có yêu cầu cao hơn nên cũng gây một phần lúng 
túng cho học sinh. Nhiều em không biết cách trình bày bài giải, sử dụng các 
kiến thức hình học đã học chưa thuần thục, lộn xộn trong bài giải của mình. Cá 
biệt có một vài em vẽ hình quá xấu, không đáp ứng được yêu cầu của một bài 
giải hình học.Vậy thì nguyên nhân nào cản trở quá trình học tập của học sinh? 
Khi giải các bài toán hình học không gian các giáo viên và học sinh thường 
gặp một số khó khăn với nguyên nhân như là : 
+) Học sinh cần phải có trí tưởng tượng không gian tốt khi gặp một bài toán 
hình không gian. 
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+) Do đặc thù môn hình không gian có tính trừu tượng cao nên việc tiếp thu, 
sử dụng các kiến thức hình không gian là vấn đề khó đối với học sinh 
+) Học sinh quen với hình học phẳng nên khi học các khái niệm của 
hình không gian hay nhầm lẫn, khó nhìn thấy các kết quả của hình học phẳng 
được sử dụng trong hình không gian, chưa biết vận dụng các tính chất của hình 
học phẳng cho hình không gian 
+) Một số bài toán không gian thì các mối liên hệ của giả thiết và kết luận 
chưa rõ ràng làm cho học sinh lúng túng trong việc định hướng cách . 
+) Bên cạnh đó còn có nguyên nhân như các em chưa xác định đúng đắn động 
cơ học tập, chưa có phương pháp học tập cho từng bộ môn, từng phân môn hay 
từng chuyên đề mà giáo viên đã cung cấp cho học sinh. Cũng có thể do chính 
các thầy cô chưa chú trọng rèn luyện cho học sinh, hay phương pháp truyền đạt 
kiến thức chưa tôt làm giảm nhận thức của học sinh... 
Từ thực trạng trên, là giáo viên dạy Toán trực tiếp giảng dạy khối lớp 11, 
tôi đã mạnh dạn cải tiến nội dung, phương pháp dạy học trong tiết bài tập tính 
khoảng cách của hình học không gian lớp 11. Tôi nhận thấy các em học sinh 
linh hoạt tích cực chủ động phát hiện và giải quyết vấn đề, phát triển được tư 
duy lôgic và tính sáng tạo của mình. 
III. GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Một số giải pháp 
Để giải được bài hình học không gian tốt thì tôi đã thực hiện một số giải 
pháp tăng cường kỹ năng giải toán hình học không gian cho học sinh đó là: 
* Đưa ra các quy tắc, các bước cũng như yêu cầu khi vẽ hình không gian để 
có được hình vẽ đẹp, dễ quan sát các mối quan hệ có trong hình dễ dàng giải 
quyết các bài tập. 
* Tăng cường vấn đáp nhằm giúp học sinh nắm vững các mối quan hệ giữa 
các đối tượng hình học không gian như quan hệ song song của hai đường thẳng, 
của hai mặt phẳng, của đường thẳng và mặt phẳng; quan hệ vuông góc của hai 
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đường thẳng, của hai mặt phẳng, của đường thẳng với mặt phẳng … hiểu được 
các khái niệm khoảng cách trong không gian. 
* Sử dụng đồ dùng dạy học một cách hợp lý như các mô hình trong không 
gian, các phần mềm giảng dạy như Cabir, GSPS, Geogebra…. 
* Dạy học theo các chủ đề, mạch kiến thức mà đã được giáo viên phân chia 
từ khối lượng kiến thức cơ bản của chương trình nhằm giúp học sinh hiểu sâu 
các kiến thức mà mình đang có, vận dụng chúng một cách tốt nhất. 
* Sử dụng sơ đồ tư duy để ôn tập củng cố các kiến thức cho học sinh. 
2. Biện pháp thực hiện: 
2.1. Hệ thống các kiến thức cần ghi nhớ: 
1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, đến một mặt phẳng 
d ( M , a)  MH 
d ( M ,( P ))  MH 

trong đó H là hình chiếu của M trên a hoặc (P). 

2. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song, giữa hai mặt 
phẳng song song 
d(a,(P)) = d(M,(P)) trong đó M là điểm bất kì nằm trên a. 
d((P),(Q) = d(M,(Q)) trong đó M là điểm bất kì nằm trên (P). 
3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau 
 Đường thẳng  cắt cả a, b và cùng vuông góc với a, b được gọi là đường 
vuông góc chung của a, b. 
 Nếu  cắt a, b tại I, J thì IJ được gọi là đoạn vuông góc chung của a, b. 
 Độ dài đoạn IJ được gọi là khoảng cách giữa a, b. 
 Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa một 
trong hai đường thẳng đó với mặt phẳng chứa đường thẳng kia và song song với 
nó. 
 Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa hai 
mặt phẳng song song lần lượt chứa hai đường thẳng đó. 
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Nhận xét: Việc tính khoảng cách giữa các đối tượng hình học trong không gian 
thường được đưa về tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Vì vậy 
việc tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng là “bài toán gốc” cho các 
bài toán về khoảng cách. 
2.2. Trang bị các kiến thức và thuật toán cho bài toán “gốc” 
2.2.1. Cách xác định khoảng cách từ 1 điểm đến mặt phẳng: 
Trong không gian cho mp(P) và một điểm M không nằm trên mp(P), để xác 
định khoảng cách từ điểm M đến mp(P) ta làm như sau: 
Bước 1: Dựng mp(Q) đi qua M và vuông góc với mp(P) 
Bước 2: Xác định giao tuyến d của mp(P) và mp(Q) 
Bước 3: Kẻ MH vuông góc với d tại H  MH  mp(P)  d(M;(P)) = MH 
2.2.2. Bổ đề (*): Cho mp(P) và 2 điểm A, H không nằm trên (P). Gọi I = AH  
(P) khi đó ta có: = 
2.2.3. Các kỹ năng xác định hình chiếu của đỉnh lên mặt phẳng đáy của 
hình chóp: 
+) Nếu tồn tại một mặt phẳng đi qua đỉnh vuông góc với mặt đáy thì hình 
chiếu của đỉnh lên mp đáy trùng với hình chiếu của đỉnh lên giao tuyến của mp 
đó và đáy. 
+) Hình chóp có các cạnh bên bằng nhau hoặc các cạnh bên tạo với mặt đáy 
một góc bằng nhau thì hình chiếu của đỉnh lên mp đáy trùng với tâm đường tròn 
ngoại tiếp đa giác đáy 
+) Hình chóp có các mặt bên tạo với mặt đáy một góc bằng nhau thì hình 
chiếu của đỉnh trùng với tâm đường tròn nội tiếp đa giác đáy. 
3. Các dạng bài toán “gốc”: 
Dạng 1: Bài toán khoảng cách trong hình chóp đều: 
Bài toán 1: Cho hình chóp đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O 
cạnh bằng a, SA = a. Tính khoảng cách từ điểm O đến mp(SCD). 
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Giải 

S 

Vì S.ABCD là hình chóp đều nên SO  (ABCD). 
Qua O kẻ OI vuông góc với AB 
 (SOI)  (SAB). Kẻ OH  SI  OH  (SAB) 

H 
A 

 d(O;(SAB)) = OH 
Ta có: AC = BD = a, OI = . Xét SAO ta có: SO 

B 

D 
O 

I 
C 

= SA - AO = 
Xét SOI: 

= + =  OH = a 

Vậy: d(O; (SAB)) = a. 
Bình luận: 
1. Nếu thay yêu cầu bài toán thành tính khoảng cách từ điểm A đến (SCD) ta sẽ 
làm như thế nào? 
2. Nếu thay yêu cầu bài toán thành tính khoảng cách từ điểm trung điểm M của 
BC đến (SCD) ta sẽ làm như thế nào? 
3. Nếu thay yêu cầu bài toán thành tính khoảng cách giữa AB và mf(SCD) ta sẽ 
làm như thế nào? 
4. Nếu thay yêu cầu bài toán thành tính khoảng cách giữa AB và SC ta sẽ làm 
như thế nào? 
Nhận xét: Những yêu cầu mới đặt ra làm cho học sinh thấy xuất hiện những 
bài toán mới và để giải quyết được bài toán mới ta vẫn sử dụng kết quả của bài 
toán cơ sở (Bài toán gốc). 
Cụ thể: 
- Với yêu cầu 1: Ta vẫn tính khoảng cách từ điểm O đến mp(SCD) rồi sử dụng 
bổ đề (*) để suy ra d(A;(SCD)) 
d ( A, ( SCD)) 

CA 

Ta có: d (O, ( SCD))  CO  2  d(A;(SCD)) = 2a 
- Với yêu cầu 2: Ta vẫn tính khoảng cách từ điểm O đến mp(SAB) rồi sử dụng 
bổ đề (*) để suy ra d(M;(SCD)) 
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Ta có OM // (SCD)  d(M;(SCD)) = d(O;(SCD)) = a 
- Với yêu cầu 3: Ta vẫn tính khoảng cách từ điểm O đến mp(SCD) rồi sử dụng 
bổ đề (*) để suy ra d(AB,(SCD)) = d(A;(SCD)) 
Ta có: d(AB;(SCD)) = 2a 
Hoặc có thể tính khoảng cách từ trung điểm J của AB đến mf(SCD) 
- Với yêu cầu 4: Ta vẫn tính khoảng cách từ điểm O đến mp(SCD) rồi sử dụng 
bổ đề (*) để suy ra d(AB,SC)) = d(AB;(SCD))= d(a,(SCD)) vì AB // (SCD) 
Ta có: d(AB;SC) = 2a 
Hoặc có thể tính khoảng cách từ trung điểm J của AB đến mf(SCD). 
Dạng 2: Bài toán khoảng cách trong hình chóp có cạnh bên vuông góc với 
đáy: 
Bài toán 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, 
cạnh bên SA vuông góc với mf(ABCD) và SA = a. Tính khoảng cách từ điểm A 
đến mặt phẳng (SCD) 
Giải 
S 

Ta có CD  ( SAD) � ( SCD)  ( SAD) 
Trong mf(SAD), kẻ AH  SD � AH  ( SCD) 

H 

AH là đường cao của tam giác vuông cân SAD nên 

Vậy d ( A, ( SCD))  AH  

D 

A 

a 2 
AH  
. 
2 
a 2 
2 

B 

C 

Bình luận: 
1. Nếu thay yêu cầu bài toán thành tính khoảng cách từ điểm O đến (SCD) ( với 
O là tâm hình vuông ABCD) ta sẽ làm như thế nào? 
2. Nếu thay yêu cầu bài toán thành tính khoảng cách giữa AB và mf(SCD) ta sẽ 
làm thế nào? 
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3. Nếu thay yêu cầu bài toán thành tính khoảng cách giữa AB và SC ta sẽ làm 
thế nào? 
- Với yêu cầu 1: Ta vẫn tính khoảng cách từ điểm A đến mp(SCD) rồi sử dụng 
bổ đề (*) để suy ra d(O;(SCD)) 
d ( A, ( SCD)) 

CA 

Ta có: d (O, ( SCD))  CO  2 � d  O;  SCD    

a 2 
4 

- Với yêu cầu 2: Ta vẫn tính khoảng cách từ điểm A đến mp(SCD) rồi sử dụng 
kết quả sau: Ta có AB // (SCD)  d(AB;(SCD)) = d(A;(SCD)) = 

a 2 
2 

- Với yêu cầu 3: Ta vẫn tính khoảng cách từ điểm A đến mp(SCD) rồi sử dụng 
kết quả sau: Ta có: AB // CD nên AB // (SCD) � d(AB;SC) = d(AB,(SCD))= 
d(A,(SCD) = 

a 2 
. 
2 

Dạng 3: Bài toán khoảng cách trong hình chóp “thường”: 
Bài toán 3: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Gọi 
M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AD; H là giao điểm của CN 
và DM. Biết SH vuông góc với mp(ABCD) và SH = a. Tính khoảng từ H đến 
mf(SCD). 
Giải: Trong mf(ABCD) kẻ HI  CD . Ta có 
( SIH )  CD � (SIH )  ( SCD ) . 

S 

Kẻ 

HK  SI � HK  ( SCD) � d ( H ,( SCD ))  HK 

Ta có: CDN = DAM  CN  DM; 
S 

= 

S 

- 

S 

- 

S 

B 

C 

K 

= 

M 

A 

H 

N 

I 
D 

Mặt khác S = CH.DM 
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 CH = 
HK  2a 

= 

HI CH 4 
2a 
 
 � HI  
. Tính được 
ND CN 5 
5 

. Từ đó, tính được 

3 
3 
� d ( H , ( SCD ))  2a 
79 
79 

Bình luận: 
1. Nếu thay yêu cầu bài toán thành tính khoảng cách từ trung điểm M của AB 
đến (SCD) ta sẽ làm như thế nào? 
2. Nếu thay yêu cầu bài toán thành tính khoảng cách giữa AB và mf(SCD) ta sẽ 
làm thế nào? 
3. Nếu thay yêu cầu bài toán thành tính khoảng cách giữa AB và SC ta sẽ làm 
thế nào? 
Vẫn áp dụng bổ đề (*) ta có kết quả cụ thể: 
- Với yêu cầu 1: 

d ( M , ( SCD)) MD 5 
3 
 
 � d ( M , ( SCD ))  5a 
d ( H , ( SCD)) HD 2 
79 

- Với yêu cầu 2: d ( AB,( SCD)) = d ( M ,( SCD)) = 5a 

3 
79 

- Với yêu cầu 3: d ( AB, SC ) = d ( AB,( SCD)) = d ( M ,( SCD)) = 5a 

3 
79 

Dạng 4: Bài toán khoảng cách trong hình lăng trụ đứng: 
Bài toán 4: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác 
vuông, AB = AC = a, cạnh bên A’A=a. Gọi 

A 

B 

M là trung điểm của BC. Tính khoảng cách từ 

M 

M đến mf(AB’C’) theo a. 

C 

Giải: 

H 

Gọi M’ là trung điểm của B’C’. Ta có 
AMM’A’ 

là 

hình 

chữ 

nhật. 

BC ^ MM ', BC ^ AM � BC ^ ( AMM ' A ') 

B’ 

A’ 
M’ 

Vì BC / / B ' C ' � ( AB ' C ') ^ ( AMM ' A ') 
C’ 
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Trong mặt phẳng (AMM’A’), kẻ MH vuông góc với AM’ � MH ^ ( AB ' C ') 
� d ( M ,( AB ' C ')) = MH 
Ta có: AM = 

a 2 
, MM ' = AA' = a 2 , tam giác AMM’ vuông tại M nên 
2 

1 
1 
1 
a 10 
= 
+ 
� MH = 
2 
2 
2 
MH 
MA 
MM ' 
5 
Vậy d ( M ,( AB ' C ')) = 

a 10 
5 

Bình luận: 
1. Nếu thay yêu cầu bài toán thành tính khoảng cách từ B đến (AB’C’) ta sẽ 
làm như thế nào? 
2. Nếu thay yêu cầu bài toán thành tính khoảng cách giữa BC và mf(AB’C’) ta 
sẽ làm thế nào? 
3. Nếu thay yêu cầu bài toán thành tính khoảng cách giữa BC và AC’ ta sẽ làm 
thế nào? 
Vẫn áp dụng bổ đề (*) ta có kết quả cụ thể: 
- Với yêu cầu 1: d ( B,( AB ' C ')) = d ( M ,( AB ' C ')) = 

a 10 
5 

- Với yêu cầu 2: d ( BC ,( AB ' C ')) = d ( M ,( AB ' C ')) = 

a 10 
5 

- Với yêu cầu 3: d ( BC , AC ') = d ( BC ,( AB ' C ')) = d ( M ,( AB ' C ')) = 

a 10 
5 

Dạng 5: Bài toán khoảng cách trong hình lăng trụ xiên: 
Bài toán 5: Cho hình lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thoi 
cạng bằng a, góc � 
ABC  1200 , cạnh bên AA ' = a 3 . Hình chiếu vuông góc 
của A’ lên mp(ABCD) trùng với giao điểm O của AC và BD. Tính khoảng cách 
từ điểm A’ đến mp(BB’DD’). 
Giải: 
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Ta có: A’O  (ABCD) � A ' O ^ BD 

C’ 

B’ 

Mặt khác: 

O’ 

A’ 

BD ^ AC � BD ^ ( A ' AC ) 
� ( A ' AC ) ^ ( BB ' D ' D) 

D’ 
H 

Trong mặt phẳng (A’AC) dựng 
A ' H ^ OO' 

B 

(O’ là giao điểm của A’C’ và B’D’) 
A 

� A ' H ^ ( BB ' D ' D) 
. 
� d ( A ',( BB ' D ' D)) = A ' H 

C 
O 

D 

Từ giả thiết ta tính được AO = 

a 3 
3a 
� A'O = AA '2 - AO 2 = . Trong tam 
2 
2 

giác vuông A’OO’, ta có: 

1 
1 
1 
3a 
= 
+ 
� 
A 
' 
H 
= 
. Vậy 
A ' H 2 A ' O 2 A ' O '2 
4 

d ( A ',( BB ' D ' D)) = A ' H = 

3a 
4 

Bình luận: 
1. Nếu thay yêu cầu bài toán thành tính khoảng cách giữa AA’ và mặt phẳng 
(BB’D’D) ta sẽ làm như thế nào? 
2. Nếu thay yêu cầu bài toán thành tính khoảng cách giữa AA’ và BD ta sẽ làm 
thế nào? 
3. Nếu thay yêu cầu bài toán thành tính khoảng cách giữa (A’BD) và (CB’D’) 
ta sẽ làm thế nào? 
Vẫn áp dụng bổ đề (*) ta có kết quả cụ thể: 
- Với yêu cầu 1: d ( AA ',( BB ' D ' D)) = d ( A ',( BB ' D ' D)) = A ' H = 

3a 
4 

- Với yêu cầu 2: d ( AA ', BD) = d ( AA ',( BB ' D ' D)) = d ( A ',( BB ' D ' D)) = 

3a 
4 
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- Với yêu cầu 3: d (( A ' BD),(CB ' D ')) = d ( A ',(CB ' D ')) = A ' O ' = AO = 

a 3 
2 

BÀI TẬP LUYỆN TẬP 
Bài tập 1: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tâm giác vuông cân tại B, AB 
= BC = 2a; hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với mặt phẳng 
(ABC). Gọi M là trung điểm của AB; mặt phẳng qua SM và song song với BC, 
cắt AC tại N. Biết góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 60 0. Tính 
khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SN theo a. (ĐS: d =2 39a / 13) 
Bài tập 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Gọi M 
và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AD; H là giao điểm của CN và 
DM. Biết SH vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SH = a 3 . Tính khoảng 
cách giữa hai đường thẳng DM và SC theo a. (ĐS: d =2 3a / 19 ) 
Bài tập 3: Cho hình chóp SABC có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu 
vuông góc của S trên mặt phẳng (ABC) là điểm H thuộc cạnh AB sao cho HA = 
2HB. Góc giữa đường thẳng SC và mf(ABC) bằng 60 0. Tính tính khoảng cách 
giữa hai đường thẳng SA và BC theo a. (ĐS: d = 42a / 8 ) 
Bài tập 4: Cho hình lăng trụ ABC.ABC có AA  (ABC) và AA = a, đáy 
ABC là tam giác vuông tại A có BC = 2a, AB = a 3 . 
a) Tính khoảng cách từ AA đến mặt phẳng (BCCB). 
b) Tính khoảng cách từ A đến (ABC). 

(ĐS: d  a 3 ) 
2 

(ĐS: d  a 21 ) 
7 

c) Chứng minh rằng AB  (ACCA) và tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng 
(ABC). 

(ĐS: d  a 2 ) 
2 

Bài tập 5: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, 
SA  (ABCD) và SA = 2a. 
a) Tính khoảng cách từ A đến mp(SBC), từ C đến mp(SBD). ( a 2 ; 

a 2 
) 
2 

b) M, N lần lượt là trung điểm của AB và AD. Chứng minh rằng MN song 
song với (SBD) và tính khoảng cách từ MN đến (SBD). 

( 

a 6 
) 
3 

c) Mặt phẳng (P) qua BC cắt các cạnh SA, SD theo thứ tự tại E, F. Cho biết AD 
cách (P) một khoảng là 
tích tứ giác BCFE. ( 

a2 
2 

a 2 
, tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (P) và diện 
2 
6 

) 
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IV. KIỂM NGHIỆM 
1. Cơ sở kiểm nghiệm 
Sử dụng kết quả các bài kiểm tra trước và sau khi tác động, cụ thể như sau: 
1.1. Trước tác động 
Tôi lấy kết quả điểm kiểm tra viết (45 phút) do nhóm chuyên môn ra đề dùng 
khảo sát chất lượng giữa học kì II, được tổ chức kiểm tra tập trung cho toàn 
khối, nhóm chuyên môn chấm bài theo đáp án đã xây dựng. 
1.2. Sau tác động 
Là kết quả bài kiểm tra viết (45 phút), đề và đáp án do tôi thiết kế được nhóm 
chuyên môn kiểm tra, thẩm định. Nhóm chuyên môn tổ coi và chấm bài theo 
đáp án đã xây dựng. Nội dung kiểm tra thuộc kiến thức ở bài 5: Khoảng cách Hình học 11 NC (Tổ chức kiểm tra vào tiết học cuối chương III). 
Lưu ý: Đề kiểm tra dùng để đánh giá hiệu quả của đề tài cho nhóm thực 
nghiệm và nhóm đối chứng cả trước và sau tác động là giống nhau. 
2. Kết quả kiểm nghiệm 
Sau khi tổng hợp thông tin từ học sinh, tiến hành tổng hợp, phân tích, so sánh 
và đối chiếu kết quả điểm kiểm tra của học sinh, cho thấy: 
2.1. Về lí luận 
- Đã tạo được hứng thú cho học sinh khi học tập môn Hình học không gian 
- Đã nâng cao được kết quả học tập môn Toán cho học sinh. 
- Đã nâng cao được kĩ năng tính khoảng cách trong bài tập hình học không gian. 
- Có thể áp dụng dạy học cho nhiều lớp khác nhau để tạo hứng thú và nâng cao 
kết quả học tập cho học sinh. 
2.2. Về thực tiễn 
- Tiết học sôi nổi, học sinh hứng thú và chủ động khai thác kiến thức. 
- 100% học sinh trong lớp đã thực hiện các nội dung theo yêu cầu câu hỏi. 
2.3. Tổng hợp kết quả 
2.3.1. Năm học 2011 – 2012 
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Bảng 1: Lớp thực nghiệm 11E3. 
Số bài 
Trước tác 
động 
Sau tác 
động 

0-2 
0 

3 
1 

4 
7 

5 
14 

45 % 

0,0 

2,2 

sl 
45 % 

0 
0,0 

0 
0,0 

15, 
6 
0 
0,0 

31, 
1 
4 
8,9 

sl 

Điểm 
6 
7 
22 
1 
48, 
9 
14 
31, 
1 

8 
0 

9 
0 

10 
0 

2,2 

0,0 

0,0 

0,0 

10 
22, 
2 

15 
33, 
4 

2 
4,4 

0 

8 
0 

9 
0 

10 
0 

4,4 

0,0 

0,0 

0,0 

16 
34, 
8 

2 
4,4 

0 
0,0 

0 

8 
1 

9 
0 

10 
0 

4,3 

2,1 

0,0 

0,0 

12 
25, 
5 

14 
29, 
4 

3 
6,4 

0 
0,0 

8 
1 

9 
0 

10 
0 

4,4 

2,2 

0,0 

0,0 

14 

2 

1 

0 

0,0 

Bảng 2: Lớp đối chứng 11E2. 
Số bài 
Trước tác 
động 
Sau tác 
động 

0-2 
0 

3 
1 

4 
6 

5 
14 

46 % 

0,0 

2,2 

sl 
46 % 

0 
0,0 

0 
0,0 

13, 
0 
0 
0,0 

30, 
4 
13 
28, 
2 

sl 

Điểm 
6 
7 
23 
2 
50, 
0 
15 
32, 
6 

0,0 

2.3.2. Năm học 2012 – 2013 
Bảng 3: Lớp thực nghiệm 11G9. 
Số bài 
Trước tác 
động 
Sau tác 
động 

0-2 
0 

3 
2 

4 
7 

5 
12 

47 % 

0,0 

4,3 

sl 
47 % 

0 
0,0 

0 
0,0 

14, 
9 
0 
0,0 

25, 
5 
4 
8,5 

sl 

Điểm 
6 
7 
23 
2 
48, 
9 
14 
29, 
8 

Bảng 4: Lớp đối chứng 10G8. 
Số bài 
Trước tác 
động 
Sau tác 

0-2 
0 

3 
2 

4 
6 

5 
13 

45 % 

0,0 

4,4 

45 sl 

0 

0 

13, 
4 
0 

28, 
9 
13 

sl 

Điểm 
6 
7 
21 
2 
46, 
7 
15 

17 

động 

% 

0,0 

0,0 

0,0 

28, 
9 

33, 
4 

31, 
1 

4,4 

2,2 

0,0 

2.4. So sánh kết quả 
2.4.1. Năm học 2011 – 2012 
Bảng 5: Trước tác động 

Điểm trung bình 
Chênh lệch điểm trung 
bình 
Bảng 6: Sau tác động 

Điểm trung bình 
Độ lệch chuẩn 
Chênh lệch giá trị trung 
bình chuẩn (SMD) 

Lớp đối chứng 
(11E2) 
5,41 

Lớp thực nghiệm 
(11E3) 
5,48 
0,07 

Lớp đối chứng 
(11E2) 
6,15 
0,83 

Lớp thực nghiệm 
(11E3) 
6,93 
0,64 
0,94 

2.4.1. Năm học 2012 – 2013 
Bảng 7: Trước tác động 

Điểm trung bình 
Chênh lệch điểm trung bình 
Bảng 8: Sau tác động 

Điểm trung bình 
Độ lệch chuẩn 
Chênh lệch giá trị trung 
bình chuẩn (SMD) 

Lớp đối chứng 
(11G8) 
5,41 

Lớp thực nghiệm (11G9) 
5,48 
0,07 

Lớp đối chứng 
(11G8) 
6,18 
0,84 

Lớp thực nghiệm 
(11G9) 
6,96 
0,65 
0,93 

Như thông tin trong các bảng 5 và bảng 7 đã chứng minh rằng, sự chênh lệch 
điểm trung bình của các lớp thực nghiệm và các lớp đối chứng trước tác động ở 
năm học 2011 – 2012 và năm học 2012 – 2013 đều là 0,07> 0,05 là không có ý 
nghĩa, hai lớp được coi là tương đương và không cần thực hiện phép kiểm 
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chứng T-Test để kiểm chứng sự chênh lệch giữa điểm số trung bình của các 
nhóm trước khi tác động. 
Từ bảng 6 và bảng 8 cho thấy, sau tác động sự chêch lệch giữa điểm trung 
bình của các lớp thực nghiệm và các lớp đối chứng rất có ý nghĩa, tức là chênh 
lệch kết quả điểm trung bình của các lớp thực nghiệm đều cao hơn điểm trung 
bình của các lớp đối chứng là không phải ngẫu nhiên mà do kết quả của tác 
động. 
Theo bảng tiêu chí Cohen về tính chênh lệch giá trị trung bình chuẩn (SMD): 

SMD = 

Trung bìnhthực nghiệm - Trung bình đối chứng 
Độ lệch chuẩnđối chứng 

Từ công thức trên ta có: Năm học 2011 – 2012, SMD = 0,94 và năm học 2012 – 
2013, SMD = 0,93. Kết quả về SMD của hai năm học đều nằm trong khoảng từ 
0,80 đến 1,00 cho thấy mức độ ảnh hưởng của dạy học theo cách dẫn giắt vấn 
đề như trên đến kết quả học tập của nhóm thực nghiệm của học sinh lớp 11 ở 
Trường trung học phổ thông Triệu Sơn 3 là lớn. 
Kết quả của bài kiểm tra sau tác động của lớp thực nghiệm 11E3 là điểm trung 
bình = 6,93 và kết quả bài kiểm tra của lớp đối chứng 11E2 là điểm trung bình 
= 6,15. Độ chênh lệch điểm số giữa hai lớp là 0,78 (năm học 2011 – 2012). Lớp 
thực nghiệm 11G9 là điểm trung bình = 6,96 và kết quả bài kiểm tra của lớp đối 
chứng 11G8 là điểm trung bình = 6,18. Độ chênh lệch điểm số giữa hai lớp 
cũng là 0,78 (năm học 2012 – 2013). Điều đó cho thấy điểm trung bình của các 
lớp đối chứng và các lớp thực nghiệm đã có sự khác biệt rõ rệt, các lớp được tác 
động có điểm trung bình cao hơn các lớp đối chứng. 
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C. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 
I. KẾT LUẬN 
- Chuyên đề đã rút ra được một phương pháp tính khoảng cách trong hình 
học không gian. 
- Với mục đích nâng cao năng lực tư duy, tính sáng tạo trong giải toán của 
học sinh THPT. Hy vọng với kết quả nhỏ này sẽ bổ sung được phần nào kiến 
thức cơ bản cho học sinh, giúp các em nhận thức đầy đủ và rèn luyện tốt kỹ 
năng giải các bài toán khoảng cách trong hình học không gian. 
- Với kinh nghiệm nghề nghiệp chưa nhiều, song với tinh thần cầu tiến, 
học hỏi nên tôi đã cố gắng trình bày bài viết của mình với tất cả những gì có 
thể, chắc chuyên đề còn nhiều thiếu sót nên tôi rất mong được sự góp ý của các 
đồng nghiệp để chuyên đề này có thể hoàn thiện hơn. 
Tôi xin chân thành cảm ơn! 
II. ĐỀ XUẤT: 
Đối với giáo viên, phải không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để hiểu biết về 
công nghệ thông tin, biết khai thác thông tin trên mạng Internet, có kĩ năng sử 
dụng thành thạo các trang thiết bị dạy học hiện đại. Đặc biệt phải biết phát huy 
các tính năng của trang thiết bị hiện đại trong việc thiết kế bài dạy. 
Đối với các cấp lãnh đạo, cần phải quan tâm về cơ sở vật chất như: Trang 
thiết bị máy tính, máy chiếu Projector,... Mở các lớp bồi dưỡng về ứng dụng 
công nghệ thông tin, khuyến khích và động viên giáo viên áp dụng công nghệ 
thông tin vào dạy học. 
XÁC NHẬN CỦA BGH 

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 5 năm 2013 
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình 
viết, không sao chép nội dung của người 
khác. 
Người thực hiện 

Hà Văn Quyền 
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MỞ ĐẦU 
1. Lí do chọn đề tài 
+ Vị trí của phân môn Hình học (HH) trong chương trình giáo dục phổ 
thông: Trong chương trình giáo dục phổ thông, môn Toán đã được hầu hết 
các nước trên thế giới đặt vào vị trí có tầm quan trọng đặc biệt. Hội đồng 
quốc gia giáo viên (GV) Toán Hoa Kì cho rằng: Chương trình giảng dạy 
môn Toán từ mẫu giáo đến lớp 12 cho phép tất cả các học sinh (HS): Phân 
tích đặc điểm v tính chất của các hình, khối HH hai, ba chiều v phát triển 
lí luận TH về các mối quan hệ HH; xác định vị trí các hình, khối v mô tả 
mối quan hệ không gian; sử dụng trực quan, lập luận về không gian và mô 
hình HH để giải qu ết vấn đề; HH và nhận thức về không gian l những 
th nh phần cơ bản của việc học Toán học (TH). Chúng cung cấp cách để 
giải thích v phản ánh về không gian vật lí của chúng ta v có thể phục vụ 
như l công cụ để nghi n cứu về các chủ đề khác trong khoa học. 
+ Mục ti u phát triển năng lực người học: Trong mục ti u dạ học 
môn Toán, hầu hết các nước tr n thế giới đều hướng v o phát triển năng 
lực người học, đặc biệt năng lực tư duy, năng lực giải quyết vấn đề. Bởi 
vậy, cần phải tăng cường khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng TH vào 
đời sống thực tiễn, thông qua việc giải quyết các tình huống nảy sinh trong 
cuộc sống. 
+ Vai trò của môn HH: Không ai không thừa nhận vai trò của thực 
tiễn đối với sự phát triển của khoa học nói chung, đối với TH nói riêng. 
HH được sử dụng trong nhiều ngành nghề, như nghề cơ khí, nghề mộc, 
kiến trúc, nghề xây dựng, hội họa.... 
+ Về các công trình nghiên cứu có liên quan: Đã có một số công trình 
nghiên cứu về những bài toán có nội dung thực tế, giải các bài toán có nội 
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dung liên môn và thực tế, phát triển khả năng ứng dụng TH vào thực tế, 
nâng cao năng lực vận dụng TH vào thực tiễn, dạy học TH theo hướng gắn 
với thực tế ở các trường Phổ thông, Cao đẳng, Đại học. Nhưng chưa có 
công trình nào nghiên cứu về phương pháp thiết kế các bài toán HH gắn 
với thực tiễn trong dạy học HH ở trường THPT 
Từ những lí do tr n, đề t i được chọn là: Thiết kế bài toán HH gắn 
với thực tiễn trong dạy học HH ở trường Trung học phổ thông. 
2. Mục đích nghiên cứu 
Mục đích của luận án l đề xuất những biện pháp giúp giáo viên Toán 
thiết kế được những bài toán HH gắn với thực tiễn để sử dụng chúng trong 
quá trình dạy học HH, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn HH ở 
trường THPT. 
3. Giả thuyết khoa học 
Nếu vận dụng những biện pháp được đề xuất trong luận án thì GV có 
thể thiết kế được những bài toán HH gắn với thực tiễn để sử dụng chúng 
trong quá trình dạy học HH ở trường THPT, HS sẽ thấ rõ hơn ý nghĩa v 
giá trị thực tiễn của những nội dung HH phổ thông, góp phần nâng cao 
chất lượng dạy học HH ở trường THPT. 
4. Nhiệm vụ nghiên cứu 
Luận án cần trả lời những câu hỏi nghiên cứu sau đâ 
(1) Vì sao cần thiết kế và sử dụng những bài toán HH gắn với thực 
tiễn trong dạy học HH ở trường THPT? 
(2) Thực tiễn việc thiết kế và sử dụng những bài toán HH gắn với 
thực tiễn trong dạy học HH ở trường THPT hiện na như thế nào? 
(3) Biện pháp thiết kế và sử dụng những bài toán HH gắn với thực 
tiễn trong dạy học HH ở trường THPT là những biện pháp nào? 
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(4) Những biện pháp thiết kế và sử dụng các bài toán HH gắn với thực 
tiễn trong dạy học HH ở trường THPT đã đề xuất có tính khả thi và hiệu 
quả hay không? 
5. Đối tƣợng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và khách thể 
nghiên cứu 
+ Đối tượng nghiên cứu là quá trình dạy học HH ở trường THPT. 
+ Phạm vi nghiên cứu: Giới hạn trong những bài toán HH gắn với thực 
tiễn, thuộc phạm vi chương trình môn Toán THPT. 
+ Khách thể nghiên cứu là mục tiêu, nội dung, chương trình môn Toán 
THPT. 
6. Phƣơng pháp nghiên cứu 
+ PP nghiên cứu lí luận (trả lời câu hỏi 1 và câu hỏi 3); 
+ PP điều tra quan sát (trả lời câu hỏi 2 và câu hỏi 4); 
+ PP thực nghiệm sư phạm (trả lời câu hỏi 4) 
7. Những đóng góp mới của luận án 
+ Về lí luận: 
- Tổng quan về việc thiết kế và sử dụng các bài toán Hình học gắn 
với thực tiễn trong dạy học Hình học ở trường THPT từ hệ thống lí luận 
và những công trình đã công bố ở trong v ngo i nước; Chỉ ra những cơ 
hội, cách thiết kế các dạng toán thực tiễn, khắc sâu các ứng dụng và tổ 
chức dạy học các bài toán thực tiễn trong dạy học Hình học ở trường 
THPT. 
- Đề xuất được những biện pháp thiết kế bài toán HH gắn với thực tiễn 
nhằm sử dụng trong dạy học HH ở trường THPT. 
+ Về thực tiễn: 
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- Đánh giá được một phần thực trạng việc thiết kế và sử dụng các bài 
toán HH gắn với thực tiễn trong dạy học HH ở trường THPT. 
- Những biện pháp thiết kế và sử dụng các bài toán HH gắn với thực 
tiễn làm cho HS hứng thú học HH hơn, thấ rõ hơn giá trị thực tiễn của 
những tri thức HH, góp phần nâng cao chất lượng dạy học HH và phát 
triển tư du , nhân cách HS ở trường THPT. 
8. Những vấn đề đƣa ra bảo vệ 
- Thực trạng ở một số trường THPT hiện nay cho thấy việc thiết kế 
các bài toán HH gắn với thực tiễn trong dạy học HH ở trường THPT còn 
nhiều khó khăn, bất cập. 
- Các biện pháp thiết kế bài toán HH gắn với thực tiễn và sử dụng 
chúng trong quá trình dạy học HH ở trường THPT được đề xuất trong luận 
án có tính khả thi và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học HH 
ở trường THPT. 
9. Cấu trúc luận án 
Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị luận án gồm ba chương: 
Chương 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn 
Chương 2. Biện pháp thiết kế các bài toán HH gắn với thực tiễn và sử 
dụng chúng trong dạy học HH ở trường THPT 
Chương 3. Thực nghiệm sư phạm 
Chƣơng 1 
CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 
1.1. Tổng quan những công trình nghiên cứu liên quan 
1.1.1. Những công trình ở ngoài nước 
Từ những thập niên cuối của thế kỉ XVI, Francis Bacon (1561-1626), 
hoặc thậm chí sớm hơn, đã sử dụng “phương pháp tự nhi n” trong dạy 
học: giảng dạy bắt đầu với những tình huống trong cuộc sống hàng ngày. 
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Từ năm 1990, tại trường Đại học Arizona (Mĩ) đã có một chương trình 
“Sau giờ học” (After – School), giành cho HS hoạt động trên các dự án kết 
nối Khoa học – Công nghệ – Kỹ thuật – TH (viết tắt STEM). Các em sẽ 
được thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới nh trường và cụm 
dân cư của họ, sau những giờ học ở Trường. Trong khoảng 30 năm na , 
các nhà nghiên cứu từ Viện Freudenthal ở H Lan đã được phát triển 
chương trình giảng dạ v phương pháp dạy học TH với tên gọi “Giáo dục 
TH thực tế” (Realistic Mathematics Education – viết tắt là RME) dựa trên 
quan niệm rằng TH là một hoạt động của con người và học sinh cần phải 
trải nghiệm “tái phát minh” TH cho bản thân hoặc TH hóa trong giờ học 
(Van den Heuvel – Panhuizen, 2003). Các phương pháp tiếp cận lý thuyết 
phát triển ở Hà Lan đã được chuyển thể trong một số các nước khác trong 
đó có Hoa Kỳ và Anh Quốc (xem ví dụ Romberg, 2001). Theo hướng này, 
luận án Tiến sĩ của Nguyễn Thanh Thủy (2005) tại trường đại học 
Amsterdam H Lan đã nghi n cứu, đề xuất cách thức giúp sinh viên sư 
phạm Việt Nam áp dụng khung lí thuyết và giáo dục TH thực tế trong bối 
cảnh của Việt Nam; Trong một báo cáo về các xu hướng trong TH Quốc tế 
và Nghiên cứu Khoa học, Hội đồng nghiên cứu giáo dục Úc đã thống kê 
về các vấn đề TH được trình bày cho HS trong một bối cảnh thực tế (Set 
up contained a reallife connection) hay chỉ sử dụng ngôn ngữ TH hoặc kí 
hiệu (Set up used mathematical language or symbols only), trong một cuốn 
sách Toán như sau: 
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Theo bảng trên, tại Úc (AU), có khoảng 27% các vấn đề TH trong các bài 
học đã được thiết lập bằng cách sử dụng kết nối với thực tế cuộc sống, lớn 
hơn tỉ lệ phần trăm ở Nhật Bản (JP, 9%). Ngược lại, tỉ lệ phần trăm các 
vấn đề TH đã được thiết lập bằng cách sử dụng các ký hiệu TH hay ngôn 
ngữ kí hiệu ở Nhật Bản là 89%, lớn hơn Úc (72%). H Lan (NL) có một tỉ 
lệ nhỏ nhất (40%) so với các nước khác các vấn đề TH được thiết lập bằng 
cách sử dụng các ký hiệu TH hay ngôn ngữ kí hiệu và có tỉ lệ cao nhất 
(42%) các vấn đề TH được thiết lập kết nối với cuộc sống thực tế hơn Úc, 
Cộng hòa Séc (CZ), Hồng Kông (HK), Nhật Bản, Thụ Sĩ (SW) v Mĩ 
(US). 
Đặc biệt cần phải kể đến Chương trình đánh giá HS quốc tế 
(Programme for International Student Assessment, viết tắt là PISA) và Kì 
thi mô hình TH hóa (High School Mathematical Contest in Modeling, viết 
tắt là HiMCM) tại Hoa Kì, từ những năm cuối của thế kỷ XX cho đến 
những năm gần đâ . 
Tu nhi n, ở nhiều nước “vẫn còn một khoảng cách đáng kể giữa 
những nghi n cứu về mô hình TH v sự phát triển của giáo dục TH”. 
Những kết quả nghiên cứu ở nước ngoài kể trên đều hướng vào 
năng lực vận dụng TH giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, 
đặc biệt là năng lực mô hình TH hóa các tình huống thực tiễn. Tuy 
nhiên chúng tôi cũng chưa thấy công trình nào đề cập đến cách thức 
thiết kế bài toán HH gắn với thực tiễn. 
1.1.2. Những công trình trong nước 
Trong các sách giáo khoa (SGK), sách b i tập (SBT) môn Toán ở 
Tiểu học hoặc THCS, ta đã gặp không ít các b i toán phỏng thực tiễn. Đã 
có một số công trình nghi n cứu đề cập ri ng đến những b i toán có nội 
dung thực tế. Chẳng hạn như công trình của Phạm Phu (1998), Ngu ễn 
Ngọc Anh (1999), Bùi Hu Ngọc (2003). Ri ng về dạ học Xác suất6 

Thống k ở các trường Đại học, Cao đẳng theo hướng gắn với thực tế, thực 
tiễn nghề nghiệp, có thể kể ra các công trình của: Trần Đức Chiển (2007), 
Tạ Hữu Hiếu (2010), Trần Thị Ho ng Yến (2012), Phan Thị Tình (2012), 
Ngu ễn Thị Thu H (2015). Trong một số công trình khác, các tác giả 
cũng đưa v o những sự kiện, hiện tượng trong thực tế có li n quan tới kiến 
thức TH phổ thông. Chẳng hạn, trong luận án của Phan Anh (2012), 
Nguyễn Đăng Minh Phúc (2013), Đỗ Thị Thanh (2015), Ngu ễn Thị 
Du ến (2014), Ngu ễn Thị Phương Thảo (2015). Bùi Văn Nghị (2009, 
2011, 2013) đã quan tâm đến việc sử dụng phương tiện có trong thực tế hỗ 
trợ cho việc dạ học HH, giúp HS khám phá một số tri thức HH không 
gian v quan tâm tới việc li n hệ TH với thực tiễn, giải đáp một số hiện 
tượng thực tiễn dựa tr n kiến thức trong chương “Mặt cầu, mặt trụ, mặt 
nón” HH 12. 
Những công trình kể trên: hoặc là nghiên cứu khái quát về ứng 
dụng toán sơ cấp, toán phổ thông vào thực tiễn; hoặc nghiên cứu vận 
dụng các phân môn Giải tích, Xác suất, Số học và Đại số vào thực tiễn; 
hoặc vận dụng TH vào dạy học ở các cấp học phổ thông. Tuy nhiên 
chưa có công trình nào nghiên cứu sâu về thiết kế bài toán HH THPT 
gắn với thực tiễn. 
1.2. Một số thuật ngữ then chốt trong luận án 
+ Bài toán: Bài toán bao gồm những câu hỏi hoặc yêu cầu h nh động 
cho một ai đó, nhằm tìm ra câu trả lời, thỏa mãn yêu cầu đó, trong một 
điều kiện cho trước; Một bài toán có thể là một vấn đề, một tình huống đòi 
hỏi người thực hiện phải tìm ra cách giải quyết vấn đề hay tình huống đó. 
+ Thực tế, thực tiễn: Theo nghĩa từ điển “Thực tế là tổng thể nói 
chung những gì đang tồn tại, đang diễn ra trong tự nhiên và xã hội, về mặt 
quan hệ đến đời sống con người”; “Thực tiễn là những hoạt động của con 
người, trước hết l lao động sản xuất, nhằm tạo ra những điều kiện cần 
thiết cho sự tồn tại của xã hội (nói tổng quát).” 
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+ Bài toán gắn với thực tế/thực tiễn: Bài toán (BT) gắn với thực 
tế/thực tiễn (còn gọi là BT thực tế/thực tiễn hay BT có nội dung thực 
tế/thực tiễn) là một bài toán mà trong giả thiết hay kết luận có các nội dung 
li n quan đến thực tế, thực tiễn. BT giả thực tế/thực tiễn (còn gọi là BT 
mang tính thực tế/thực tiễn) l b i toán đặt ra tr n cơ sở giả định về một 
tình huống/một vấn đề có thể xảy ra trong thực tế/thực tiễn. 
1.3. Vì sao dạy học HH cần gắn với thực tiễn? 
1.3.1. Dạy học HH cần gắn với lịch sử hình thành và phát triển của 
HH. Nhà TH Henri Poincaré (1899) đã từng nói: Nhiệm vụ của nhà giáo 
dục là phải tạo điều kiện để cho nhận thức của trẻ em được trải nghiệm lại 
tất cả những gì mà tổ tiên của các em đã từng trải qua. Sự trải nghiệm lại 
phải tiến hành một cách nhanh chóng thông qua những chặng nhất định 
nhưng tuyệt nhiên không được lấp liếm bỏ sót một chặng nào cả. Với quan 
điểm đó, lịch sử khoa học chính là người dẫn đường cho chúng ta. 
Quá trình sử hình thành và phát triển của HH luôn gắn với thực tiễn. 
1.3.2. “Học tập gắn với thực tiễn” thuộc nguyên lí “Thống nhất 
giữa lí thuyết và thực hành” – một trong những nguyên lí nền tảng của 
giáo dục. 
1.3.3. Vận dụng TH vào giải quyết vấn đề trong thực tiễn là một 
năng lực cốt lõi của người học. 
1.4. Điều tra thực tiễn 
1.4.1. Về các bài toán có liên quan tới thực tiễn trong sách giáo 
khoa và sách bài tập HH THPT: Sách giáo khoa (SGK) HH trước khi 
chỉnh lí hợp nhất (1987) đã từng đưa v o những bài toán có liên quan tới 
thực tiễn, chủ yếu được sưu tầm từ những bài toán cổ. Trong SGK hiện 
h nh (được sử dụng từ năm 2002 đến nay), các tác giả viết SGK đã đưa ra 
không ít những hình vẽ, hình ảnh, những mẩu truyện lịch sử liên quan tới 
nội dung bài học, nhằm hỗ trợ GV gợi ra vấn đề, gợi động cơ v hứng thú 
học tập cho HS. Theo thống kê của chúng tôi, trong SGK HH 10 nâng cao 
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có 19 hình vẽ v 4 b i đọc thêm, lớp 11 có 8 hình vẽ v 2 b i đọc thêm, 
lớp 12 có 7 hình vẽ v 1 b i đọc thêm. 
Ngoài những hình vẽ, hình ảnh gắn với thực tiễn minh họa cho nội 
dung bài học và những b i đọc thêm/có thể em chưa biết, trong các SGK 
và SBT HH lớp 10 có 17 bài toán và trong các SGK và SBT HH lớp 11 có 
3 bài toán gắn với thực tiễn. Trong đó có thể nói hầu hết chỉ là những bài 
toán có yếu tố thực tiễn, có rất ít những bài toán có thật trong thực tiễn. 
Đặc biệt, trong các SGK và SBT HH lớp 12 không có bài toán nào gắn với 
thực tiễn. Điều đó cho thấy cần bổ sung thêm các bài toán gắn với thực 
tiễn trong SGK, SBT HH THPT. 
1.4.2. Điều tra thực tiễn về mối quan tâm của GV và HS đến mối 
liên hệ giữa HH THPT và thực tiễn trong quá trình dạy học HH: Chúng 
tôi đã thiết kế phiếu điều tra và tổng hợp ý kiến từ 50 GV và 300 HS (con 
số thực lớn hơn 50 v 300, nhưng chúng tôi lấy tròn số để tiện cho việc 
tính toán số liệu thống kê) của các trường THPT sau: Trường THPT Cầu 
Giấy, Hà Nội; Trường THPT Vĩnh Bảo, Hải phòng; Trường THPT Gia 
lộc, Hải Dương; Trường THPT Văn Lâm, Hưng Y n; Trường THPT Phù 
Y n, Sơn La; Trường THPT Hiệp Bình, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. 
Để thuận lợi cho GV và HS khi trả lời các câu hỏi, trong phiếu hỏi chúng 
tôi đã có sự gợi ý về những mối liên hệ giữa HH THPT và thực tiễn. 
Một số kết luận từ điều tra thực tiễn: Hầu hết các GV được hỏi đều 
nhận thức được tầm quan trọng của thực tiễn và sự cần thiết phải tăng 
cường các bài toán thực tiễn trong quá trình dạy học môn HH ở trường 
THPT; Trên thực tế, mới tìm được rất ít những ứng dụng thực tế của 
những kiến thức HH ở trường THPT; Đa số HS đều có mong muốn các 
thầy cô bổ sung thêm những bài toán thực tiễn để HS thấy rõ hơn ý nghĩa 
của những kiến thức được học. 
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1.5. Tiểu kết chƣơng 1 
+ Những kết quả nghiên cứu lịch sử cho thấy: Trong quá trình phát 
sinh và phát triển, TH luôn gắn với thực tiễn. Tuy nhiên, những bài toán 
HH là bài toán thực tiễn thực sự chỉ có số lượng rất khiêm tốn. Ta chỉ thấy 
(không nhiều lắm) những bài toán HH phỏng thực tiễn (như những bài 
toán cổ Trung Hoa). 
+ Ở trong nước đã có một số công trình nghiên cứu đề cập đến những 
bài toán có nội dung thực tế. Một số tác giả đã đưa v o những sự kiện, 
hiện tượng trong thực tế có liên quan tới kiến thức TH phổ thông; hoặc đã 
quan tâm đến việc sử dụng phương tiện có trong thực tế hỗ trợ cho việc 
dạy học HH, giúp HS khám phá một số tri thức HH không gian. Một số 
công trình đã nghiên cứu một cách chung nhất về ứng dụng toán sơ cấp, 
toán phổ thông vào thực tiễn; hoặc nghiên cứu vận dụng các phân môn 
Giải tích, Xác suất, Số học v Đại số vào thực tiễn. 
+ Ở nước ngo i, một số trường đại học đã có những chương trình, dự 
án kết nối TH với cuộc sống. Các HS sẽ thảo luận v giải qu ết các vấn đề 
li n quan tới nh trường v cụm dân cư của họ. Có một số luận án Tiến sĩ 
đã quan tâm đến cách kết nối TH với thực tế hay cuộc sống hàng ngày. 
Nghi n cứu giảng dạ v học tập thông qua các mô hình TH v các ứng 
dụng đã phát triển khá mạnh mẽ trong v i thập kỷ gần đâ . 
+ Tu nhi n, kết quả điều tra thực trạng về dạ học HH gắn với thực 
tiễn với một mẫu khi m tốn từ 50 GV và 300 HS ở một số trường THPT 
cho thấ : Hầu hết các GV được hỏi qua phiếu điều tra đều nhận thức được 
tầm quan trọng của thực tiễn v sự cần thiết phải tăng cường các b i toán 
thực tiễn trong quá trình dạ học môn HH ở trường THPT; nhưng chỉ có 
thể tìm ra được rất ít những ứng dụng thực tế của những kiến thức HH ở 
trường THPT. Về phía HS: Đa số HS đều có mong muốn các thầ cô bổ 
sung th m những b i toán thực tiễn để HS thấ rõ hơn ý nghĩa của những 
kiến thức được học. 
10 

Tr n cơ sở tổng quan về lí luận và những công trình đã công bố liên 
quan tới các dạy học các bài toán HH gắn với thực tiễn, cùng với kết quả 
điều tra thực trạng, chúng tôi tự tin về cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề 
nghiên cứu của mình. Đồng thời chúng tôi kì vọng vào những đóng góp có 
ý nghĩa khoa học và có giá trị thực tiễn của mình trong chương tiếp theo. 
Chƣơng 2 
BIỆN PHÁP THIẾT KẾ BÀI TOÁN HH GẮN VỚI THỰC TIỄN VÀ 
SỬ DỤNG CHÚNG TRONG DẠY HỌC HH Ở TRƢỜNG THPT 
Chúng tôi định hướng cho việc nghiên cứu v đề xuất các biện pháp 
thiết kế bài toán HH gắn với thực tiễn và sử dụng trong dạy học HH ở 
trường Trung học phổ thông như sau: 
Định hướng 1: Các b i toán đưa ra phải phục vụ nội dung giáo dục 
phổ thông, phù hợp với yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt 
Nam trong giai đoạn hiện nay [3]: Nội dung giáo dục phổ thông bảo đảm 
tinh giản, hiện đại, thiết thực, thực hành, vận dụng kiến thức vào thực 
tiễn [4]. 
Định hướng 2: Các biện pháp góp phần phát triển chương trình giáo 
dục: “Điều chỉnh, bổ sung, cập nhật, làm mới toàn bộ hoặc một số thành tố 
của chương trình giáo dục, bảo đảm khả năng phát triển và ổn định tương 
đối của chương trình giáo dục đã có, nhằm làm cho việc triển khai chương 
trình theo mục tiêu giáo dục đặt ra đạt được hiệu quả tốt nhất, phù hợp với 
đặc điểm và nhu cầu phát triển của xã hội và phát triển của cá nhân học 
sinh” [3]. 
Định hướng 3: Mỗi biện pháp nhằm định hướng cho GV Toán THPT 
có thể thiết kế được một số b i toán để sử dụng trong quá trình dạy học. 
Cụ thể như sau: Có biện pháp để thiết kế bài toán HH giúp HS tìm tòi, phát 
hiện, khám phá những tri thức trong bài học, hỗ trợ cho HS tiếp cận khái 
niệm, định lí (biện pháp 1); Có biện pháp để thiết kế bài toán HH giúp cho 
HS thấ được ý nghĩa, giá trị thực tiễn của những tri thức HH (biện pháp 
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2, biện pháp 3); Có biện pháp để thiết kế bài toán HH giúp HS đ o sâu, mở 
rộng kiến thức (biện pháp 3, biện pháp 4); Có biện pháp nhằm thiết kế các 
b i toán để đánh giá năng lực hiểu biết Toán, vận dụng TH vào thực tiễn 
của HS (biện pháp 4); Có biện pháp để thiết kế bài toán HH giúp HS luyện 
tập, củng cố kiến thức, kĩ năng thông qua tính toán các đại lượng HH (biện 
pháp 5). 
Yêu cầu: Trong mỗi biện pháp cần trình bày rõ: Mục đích của biện 
pháp; Căn cứ của biện pháp; Cách thực hiện biện pháp và cách sử dụng 
các bài toán đã thiết kế trong dạy học HH ở trường THPT. 
Định hướng 4: Các bài toán phải thiết kế sao cho phù hợp với trình 
độ, năng lực HS và những kiến thức HH THPT. 
Với những bài toán hoặc vấn đề khó, cần phân bậc hoạt động, gợi 
động cơ (mở đầu, trung gian, kết thúc) để HS có thể vượt qua được những 
khó khăn, trở ngại trong quá trình giải quyết vấn đề. 
2.1. Biện pháp 1: Thiết kế những bài toán khám phá tri thức HH 
dựa trên phƣơng tiện dạy học làm từ những vật liệu đơn giản trong 
thực tế. 
2.1.1. Mục đích của biện pháp: Biện pháp này giúp GV thiết kế được 
những BT hoặc những tình huống để HS khám phá những tri thức HH dựa 
trên những phương tiện dạy học làm từ những vật liệu đơn giản có sẵn 
trong thực tế. 
2.1.2. Căn cứ của biện pháp: Căn cứ vào quy luật của hoạt động nhận 
thức; Căn cứ vào quan niệm “Thế nào là dạy học hiệu quả?”; Căn cứ vào ý 
nghĩa, tác dụng của phương tiện dạy học, của phương pháp dạy học khám 
phá trong môn Toán; Căn cứ vào tình hình thực tế của Việt Nam. 
2.1.3. Cách thực hiện biện pháp và cách sử dụng các bài toán thiết 
kế được. Chúng tôi đề xuất quy trình thực hiện biện pháp n như sau: 
Bước 1(chuẩn bị): GV dựa trên nội dung bài học để thiết kế những 
bài toán phát hiện khám phá tri thức HH cho HS (thông qua câu hỏi, hoạt 
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động, phiếu học tập...) và thiết kế những phương tiện làm từ những vật 
liệu đơn giản trong thực tế hỗ trợ HS giải quyết các b i toán đó, dự kiến 
các câu trả lời và kết quả hoạt động mong đợi. 
Bước 2(triển khai thực hiện): GV tổ chức v điều hành trên lớp; HS 
hoạt động khám phá tri thức và ghi lại các kết quả hoạt động. 
Bước 3 (trao đổi thảo luận chung toàn lớp): GV tổ chức HS trao đổi 
thảo luận về kết quả giải quyết bài toán chung toàn lớp. 
Ví dụ 2.1.1. Thiết kế bài toán tìm hiểu về các thiết diện 
cônic (HH 10) 
Có thể dùng những chiếc phễu hình nón bằng nhựa 
cứng hoặc thủy tinh dùng làm khuôn tạo ra những khối 
nón bằng đất nặn (thường dùng l m đồ chơi cho trẻ em), 
rồi dùng dao cắt khối đất này, tạo ra các dạng thiết diện 
cônic khác nhau. 
Ví dụ 2.1.2. Thiết kế bài toán về mặt Hypeboloit tròn xoay một tầng (HH 
12) 

2.2. Biện pháp 2: Liên tƣởng bài toán HH thuần túy với một tình 
huống thực tiễn để thiết kế bài toán gắn với thực tiễn. 
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2.2.1. Mục đích của biện pháp: Biện pháp này nhằm tạo ra những bài 
toán gắn với thực tiễn từ BTHH thuần túy nhờ hoạt động li n tưởng trong 
tư du . 
2.2.2. Căn cứ của biện pháp: Căn cứ vào vai trò của li n tưởng; Căn 
cứ vào vai trò của chuyển hóa sư phạm; Căn cứ vào nội dung chương 
trình, SGK. 
2.2.3. Cách thực hiện biện pháp và cách sử dụng các bài toán thiết 
kế được 
Chúng tôi đề xuất quy trình thực hiện biện pháp này trong sơ đồ sau: 

Trong quy trình này: Bắt đầu từ một bài toán (thuần túy TH) ta có thể 
li n tưởng tới một sự vật, hay một hiện tượng, một mối liên hệ trong thực 
tế, một cách giải để có thể chuyển hóa từ bài toán thuần túy TH này thành 
bài toán có tính thực tiễn. Chẳng hạn một hình vuông có thể li n tưởng tới 
một vật có dạng hình vuông, như vi n gạch hoa lát nền; từ một đường elip 
có thể li n tưởng tới quỹ đạo của một hành tinh trong hệ mặt trời; từ hai 
đường thẳng chéo nhau có thể li n tưởng tới hai xà nhà; từ cách tính một 
cạnh tam giác khi biết hai cạnh kia v góc đối diện nó ta có thể nghĩ đến 
bài toán tính khoảng cách giữa hai điểm m không đo trực tiếp được. 
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Ví dụ 2.2.1. Thiết kế bài toán về tầm nhìn của một vệ tinh khí tượng, liên 
tưởng từ bài toán vị trí tương đối của đường thẳng và mặt cầu (HH 12) 
Vệ tinh khí tượng địa tĩnh ba vòng quanh Trái Đất ở độ cao khoảng 
35.880 km (22.300 dặm). Tính diện tích phần mặt cầu có thể thấ được từ 
vệ tinh, biết rằng phần mặt cầu này là một chỏm cầu có diện tích tính theo 
công thức S = 2πrh với r l bán kính trái đất (r ≈ 6.371 km) v h l chiều 
cao của chỏm cầu. 

Ví dụ 2.2.2. Thiết kế bài toán về quả bóng ba , li n tưởng từ bài toán về 
hình chóp (HH 12): Một quả bóng bay cỡ lớn D có gắn thiết bị ghi hình 
quan sát một khu hội chợ, được buộc bằng dâ đến ba điểm A, B, C trên 
mặt đất, AB = AC = 50 m, BC = 60 m. Giả thiết rằng các sợi dâ đều được 
kéo căng, độ dài các sợi dây là: BD = DC = 50 m, AD = a mét. 
a) Khi a = 60 mét thì khoảng cách từ quả bóng D đến mặt đất bằng bao 
nhiêu? 
b) Độ d i a l bao nhi u để quả bóng cách mặt đất 20 mét? 
D 

N 
a 
h 

A 

C 
60 

H 

50 

M 
B 
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Ví dụ 2.2.3. Thiết kế bài toán về xác định kích thước viên gạch hoa, liên 
tưởng từ b i toán xác định hình vuông (HH 10): Từ b i toán xác định 
một hình vuông khi biết một trung điểm M của một cạnh hình vuông, 
một điểm N trên một phần ba cạnh liền kề và biết một đường thẳng đi 
qua điểm N có đi qua một đỉnh hình vuông, ta có thể đặt ra một tình 
huống thực tiễn như sau: 
Trong một đợt khảo cổ, người ta phát hiện ra những viên gạch hoa bị 
vỡ vụn. Các nhà khảo cổ học dự đoán rằng đó l những mảnh vụn của 
những viên gạch hoa trang trí, dạng hình vuông, bằng nhau; mỗi cạnh hình 
vuông đó đều có những đường viền kẻ thẳng với những mầu khác nhau và 
mỗi góc có một bông hoa trang trí nhỏ. Trong những mảnh gạch vụn đó, 
có mảnh còn được một viền, có mảnh còn được một v i điểm trên mỗi 
viền. Liệu có thể xác định được độ lớn của những viên gạch đó (độ dài 
cạnh hình vuông), từ những mảnh vỡ tìm trong những trường hợp sau, 
được hay không? 
A 

B 

M 

C 

D 
N 

a) Biết hai điểm trên một cạnh hình vuông và một điểm trên cạnh đối diện. 
b) Biết hai điểm trên một cạnh hình vuông và một điểm trên cạnh kề cạnh 
đó. 
c) Biết ba điểm trên ba cạnh khác nhau của hình vuông. 
d) Biết bốn điểm trên bốn cạnh khác nhau của hình vuông. 
2.3. Biện pháp 3: Lựa chọn những vấn đề của thực tiễn có thể giải 
thích đƣợc bằng những tri thức HH phổ thông hoặc giải quyết đƣợc 
nhờ mô hình TH hóa để thiết kế thành hệ thống bài toán 
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2.3.1. Mục đích của biện pháp: Thiết kế được bài toán hoặc hệ 
thống bài toán nhằm giải thích được một vấn đề trong thực tiễn giúp cho 
HS thấ được ý nghĩa của những tri thức TH phổ thông và biết sử dụng mô 
hình TH hóa để giải quyết một vấn đề. 
2.3.2. Căn cứ của biện pháp: Căn cứ vào mục tiêu dạy học môn 
Toán; Căn cứ v o ý nghĩa v qu trình TH hóa; Căn cứ vào ý nghĩa của 
các hoạt động tương tự, sáng tạo. 
2.3.3. Cách thực hiện biện pháp và cách sử dụng các bài toán thiết 
kế được 
Trước hết GV lựa chọn những tình huống thực tiễn đã được giới thiệu 
trong SGK, trong các tài liệu tham khảo và tìm ra cách giải thích cho 
những tình huống thực tiễn đó. Sau đó cần phải thiết kế bài toán hoặc hệ 
thống bài toán trong các phiếu học tập, gợi mở cho HS từng bước giải 
thích được tình huống thực tiễn. Hoặc có thể tổ chức thảo luận, học hợp 
tác, giao bài tập lớn, seminar, dự án cho HS về những tình huống thực tiễn 
để đ o sâu, mở rộng những kiến thức HH phổ thông. 
Ví dụ 2.3.1. Thiết kế bài toán về thể tích phần khối trụ tròn xoay bị cắt 
bởi mặt phẳng xiên góc với trục (góc giữa đường thẳng và mặt phẳng là 
góc nhọn) và diện tích xung quanh của phần đó (HH 12). 
Tình huống thực tiễn được đặt ra như sau: Tại một khu công nghiệp 
người ta bố trí một hệ thống ống dẫn khí phục vụ cho việc điều hòa không 
khí. Đặt dọc theo các bức tường phẳng l các ống hình trụ tròn xoay. Tại 
các góc nối người ta ghép một số ống hình trụ được cắt vát. Vấn đề đặt ra 
là cách tính thể tích v diện tích mặt xung quanh của hệ thống ống dẫn khí 
đó như thế n o? 
TH hóa tình huống thực tiễn tr n ta được b i toán sau: 
Cho một khối trụ tròn xoa (T) v một mặt mặt phẳng (P) cắt tất cả 
các đường sinh của nó. Tính thể tích phần khối trụ nằm giữa một mặt đá 
của khối trụ và mặt cắt đó v diện tích hình khai triển của hình tạo th nh; 
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Biết rằng bán kính đá trụ bằng R và khoảng cách giữa tâm đá đó v tâm 
của thiết diện của (T) cắt bởi (P) bằng d. (Hình 33) 
Để giúp HS giải bài toán trên, ta có thể đặt ra hệ thống những câu hỏi 
gợi mở như sau: (1) Khi mặt phẳng (P) song song với đá hình trụ thì hình 
tạo thành là hình gì? Thể tích khối tạo th nh được tính như thế nào? (2) 
Khi mặt phẳng (P) cắt xiên góc với trục hình trụ, có thể biến đổi hình tạo 
thành về trường hợp 1 được hay không? Biến đổi như thế nào? 

Ví dụ 2.3.2. Thiết kế bài toán về đường khai triển giao tuyến của một 
mặt trụ và một mặt phẳng tạo với trục hình trụ một góc nhọn (HH 12): Một 
tình huống được đặt ra như sau: Quấn một mảnh giấ xung quanh một câ 
nến hình trụ v cắt nó xi n bởi một con dao, ta được thiết diện l một hình 
elíp v khi trải mảnh giấ đó l n mặt phẳng ta được một đường lượn sóng. 
Đó l đường gì? 
Hướng dẫn 

2.4. Biện pháp 4: Khai thác những tri thức HH tiềm ẩn trong 
những hình, khối thực tế và những công trình kiến trúc hiện đại để 
thiết kế những bài toán hoặc hệ thống bài toán về đọc hiểu và hiểu biết 
HH.

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
 Trên cơ sở quan niệm “Thầy giáo tồi truyền đạt chân lý, thầy giáo giỏi dạy cách tìm ra chân lý”, tôi lựa chọn sáng kiến kinh nghiệm “Hướng dẫn học sinh khối 11 giải toán hình học không gian” xuất phát từ những lý do sau:
 1.1 Với mục tiêu giáo dục phổ thông là “Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc cuộc sông lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Chương trình gióa dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã nêu: “ Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện của từng lớp học; bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả năng hợp tác; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và trách nhiệm học tập cho học sinh”.
 Lý do. Với mục tiêu giáo dục phổ thông là “ giúp học sinh phát triển toàn diện vầ đạo đức , trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kí năng cơ bnar, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách vafv trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc cuộc sống lao động, tham gia xấy dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Chương trình giáo ducvj phổ thông ban hành kèm theo Quyết định 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã nêu: “ Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện của từng lớp học, bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học , khả năng hợp tác, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn ; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và trách nhiệm học tập cho sọc sinh”.
Môn Toán là môn khoa học không chỉ cung cấp cho học sinh hệ thống kiến thức, kĩ năng toán học cần thiết mà quan trọng hơn còn rèn luyện cho học sinh đức tính, phẩm chất của người lao động mới: Cẩn thận, chính xác, có tính kỉ luật, tính phê phán, tính sáng tạo, bồi dưỡng thẩm mĩ. Góp phần đắc lực trong việc hình thành và bồi dưỡng óc thẩm mĩ. Góp phần đắc lực trong việc hình thành và bồi dưỡng tâm hồn , nhân cách con người Việt Nam. Với vị trí vai trò quan trọng đó, Toán trở thành môn học công cụ, nếu học tốt môn Toán thì những tri thức trong toán cùng với phương pháp làm việc trong toán sẽ trở thành công cụ để học tốt những môn học khác.
Giáo trình Toán 3, Toán 4  va và Toán 5 phần hình học  được đựa trên chương trình của môn Toán THPT được ban hành théo quyết  định…không chỉ giúp giáo viên nắm vững nội dung mà còn giúp học sinh nắm được những vấn đề cơ bản cỉa lý thuyết và biết làm các dạng toán cơ bản trong quá trình học tập, Do đó, môn hình học giwups người học phát huy tinh thần học tập sáng tạo, suy nghĩ tư duy nhiều hơn, biết trừu tượng hóa bvaf khái quát hóa các khái niệm cụ thể và các nội dung tư duy thường gặp, tập làm quên với việc đặt vấn đề. Đặc biệt là phần hình học không gian học sinh được làm quen với các phương pháp suy luận trong hình học không gian. Thông qua quan hệ song song và quan hệ vuống góc của các đối tượng mới trong hình học không gian, học sinh được làm quen với các mỗi quan hệ đa dạng và phức tạp của các khái niệm cơ bản khi số chiều không gian được tăng thêm, đươc mở rộng thêm. Điều này giúp học sinh hiểu được việc mở rộng chiều trong không gian tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát huy trí tưởng tượng trong các không gian Toán học các số chiều cao tăng lên trong thực tế. Song thực tế hình không gian chỉ rất khó đối với học sinh mà còn gây lúng túng cho nhều giáo viên trong quá trình hướng dẫn học sinh giải và trình bày lời giải của một bài toán hình học.
Thực tế giảng dạy đối với hệ trung cấp nghề cho thấy chất lượng học tập của học sinh còn thấp, do nhiều lý do trong đó có khả năng tư duy, tưởng tượng của các em còn chậm. Quan trọng hơn là các em chưa ý thức đầy đủ về trách nhiệm học tập, thiếu điều kiện nên thiếu hứng thú, say mê đối với các môn học nhất là phần hình học không gian. Một thực tế khác, trong quá trình dạy học giáo viên cong coi nặng kiến thức hơn là vận dụng thực tế cúng như trong đời sống của các em cũng như trong lao động
Như vậy, thông qua kinh nghiệm giảng dạy “ Tên đề tài” với khả năng ứng dụng cụ thể, thiết thực trong thực tiễn dạy học tại trường cũng như tại các trường THPT. Sáng kiến kinh nghiệp xây dựng quy trình hướng dẫn học sinh kĩ năng vận dụng hình học không gia trong thực tiễn cho các em. Nhằm đáp ứng được yêu cầu đổi mới  của chương trình và sách giáo khoa. Mục đích cuối cùng là đề xuất một số quy trình hướng dẫn học sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp giải toán hình học không gian được vfa vận dụng được vào trong các môn học khác cũng như trong thực tiễn , thực chất từ đó góp phần tự bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, giúp học sinh tích cực, chủ động, hứng thú và say mê phần hình học không gian nói eirrng và hình học nói chung
Thực tế trong quá trình giảng dạy cho tháy nhiều hcoj sinh khi học phần hình học không gian các em thường có tâm lí: Bài tập trong phần này quá khó, hình vẽ không gia trực quan, không biết cách trình bày lời giải một bài toán như thế nào cho mạch lạc, dễ đọc. Đặc biệt các kiến thức trong hình học  phẳng các em quên nhiều, khó vận dụng vào việc giải bài tập trong không gian
Cơ sở giáo dục học
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Bài tập bài toán thực thế hình học không gian thường ra trong đề thi – Có đáp án
Dưới đây là các bài tập trắc nghiệm toán thực tế hay ra trong kì thi thpt quốc gia có đáp án chi tiết
	Bài tập 1: Người ta muốn thiết kế một bể cá bằng kính không có nắp với thể tích 72dm3 và chiều cao là 3dm.  Một vách ngắn (cung mặt kính) ở giữa, chia bể cá thành hai ngăn, với các kích thước a,b (đơn vị dm) như hình vẽ. Tính a,b để bể cá tốn ít nguyên liệu nhất (tính cả tấm kính ở giữa), coi bề dày các tấm kính như nhau và không ảnh hưởng đến thể tích của bể.
[image: https://tuhoc365.vn/wp-content/uploads/2020/03/1583504832_chu-e-14-bai-toan-thuc-te-hinh-khong-gian.001.png]
A. a=√24,b=√24.


 B. a=3,b=8.
C. a=3√2,b=4√2.
 D. a=4,b=6.
	


Lời giải chi tiết
Thể tích của bể là Vb=3ab=72⇒ab=24.
Diện tích của bể cá là S=9a+6b+ab=24+9a+6b≥24+2√9a.6b=24+2√54ab=96.
Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi {ab=249a=6b⇔{a=4b=6.
 Chọn D.
	Bài tập 2: Một bình đựng đầy nước có dạng hình nón (không có đáy). Người ta thả vào đó một khối cầu có đường kính bằng chiều cao của bình nước và đo được thể tích nước tràn ra ngoài là 18π(dm3).


Biết rằng khối cầu tiếp xúc với tất cả các đường sinh của hình nón và đúng một nửa của khối cầu đã chìm trong nước (hình dưới đây). Tính thể tích nước còn lại trong bình.
[image: https://tuhoc365.vn/wp-content/uploads/2020/03/1583504832_chu-e-14-bai-toan-thuc-te-hinh-khong-gian.002.png]
A. 12π(dm3).
 B. 54π(dm3). C. 6π(dm3).              D. 24π(dm3).
	


Lời giải chi tiết
[image: https://tuhoc365.vn/wp-content/uploads/2020/03/1583504832_chu-e-14-bai-toan-thuc-te-hinh-khong-gian.003.png]
Gọi bán kính khối cầu là R (dm).
Thể tích nước tràn ra ngoài bằng thể tích của nửa khối cầu
⇒43πR3=2.18π⇒R3=27⇒R=3(dm)
Þ Chiều cao của bình nước là: h=2R=2.3=6(dm)
Bán kính đáy của hình nón là IA và 1IA2+1SI2=1IH2
Suy ra IA2=12.
Vậy thể tích nước còn lại là
V=VN−18π=13πRN2h−18π=13π.12.6−18π=6π.
Chọn C.
	Bài tập 3: Có một bể hình hộp chữ nhật chứa đầy nước. Người ta cho ba khối nón giống nhau có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân vào bể sao cho ba đường tròn đáy của ba khối nón tiếp xúc với nhau, một khối nón có đường tròn đáy chỉ tiếp xúc với một cạnh của đáy bể và hai khối nón còn lại có đường tròn đáy tiếp xúc với hai cạnh của đáy bể. Sau đó người ta đặt lên đỉnh của ba khối nón một khối cầu có bán kính bằng 43


lần bán kính đáy của khối nón. Biết khối cầu vừa đủ ngập trong nước và lượng nước trào ra là 337π3(cm3). Tính thể tích nước ban đầu ở trong bể.
[image: https://tuhoc365.vn/wp-content/uploads/2020/03/1583504832_chu-e-14-bai-toan-thuc-te-hinh-khong-gian.004.png]
A. ≈885,2(cm3).
 B. ≈1209,2(cm3). C. ≈1106,2(cm3).              D. ≈1174,2(cm3).
	


Lời giải chi tiết
Gọi r là bán kính đáy của hình nón suy ra chiều cao nón là h = r (do thiết diện là tam giác vuông cân). Chiều dài của khối hộp là b = 4r; bán kính của khối cầu là R=43r.
Thể tích nước bị tràn là 3.13πr2h+43πR3=337π3⇒r=3(cm).
Gọi A, B, C là tâm của 3 đáy của khối nón suy ra ΔABC đều cạnh 2r=RABC=2r√3
Chiều rộng khối hộp là a=2r+2r√32=r(2+√3)
3 đỉnh nón chạm mặt cầu tại các điểm M,N,P⇒ΔMNP=ΔABC
d(I;(MNP))=√R2−R2(ABC)
(với I là tâm mặt cầu) do đó d(I;(MNP))=23r
Suy ra chiều cao của khối trụ là c=R+23r+r=3r
Thể tích nước ban đầu là abc=12(2+√3)r3=1209,2(cm3).
 Chọn B.
	Bài tập 4: Một hộp không nắp được làm từ một mảnh các tông theo hình vẽ. Hộp có đáy là một hình vuông cạnh x (cm), chiều cao h (cm) và thể tích 500 cm3. Tính độ dài cạnh hình vuông x sao cho chiếc hộp làm ra tốn ít bìa các tông nhất.
[image: https://tuhoc365.vn/wp-content/uploads/2020/03/1583504832_chu-e-14-bai-toan-thuc-te-hinh-khong-gian.005.png]
A. x=5 cm.


 B. x=10 cm. C. x=2 cm. D. x=3 cm.
	


Lời giải chi tiết
Theo giả thiết ta có thể tích chiếc hộp là V=x2h=500⇒h=500x2
Diện tích các mảnh cát tông là f(x)=x2+4hx=x2+2000x
Xét hàm số f(x)=x2+2000x(x>0)
ta có: f′(x)=2x−2000x2=0⇔x=10
Từ đó ta có: f(x)
nhỏ nhất khi x = 10 cm. Chọn B.
	Bài tập 5: Một cơ sở sản xuất kem chuẩn bị làm 1000 chiếc kem giống nhau theo đơn đặt hàng. Cốc đựng kem có dạng hình tròn xoay được tạo thành khi quay hình thang ABCD vuông tại A và D xung quanh trục AD (xem hình vẽ). Chiếc cốc có bề dày không đáng kể, chiều cao 7,2 cm, đường kính miệng cốc bằng 6,4 cm, đường kính đáy cốc bằng 1,6 cm. Kem được đổ đầy cốc và dư ra phía ngoài một lượng có dạng nửa hình cầu, có bán kính bằng bán kính miệng cốc. Cơ sở đó cần dùng lượng kem gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?
[image: https://tuhoc365.vn/wp-content/uploads/2020/03/1583504832_chu-e-14-bai-toan-thuc-te-hinh-khong-gian.006.png]
A. 132 dm3. B. 293 dm3 C. 954 dm5. D. 170 dm3.


Lời giải chi tiết
Thế tích của một chiếc kem cần tính bao gồm
Thể tích của hình nón cụt có bán kính đáy lớn R1=3,2 cm
, bán kính đáy nhỏ r1=0,8 cm
và
chiều cao h=7,2 cm.
Thể tích của nửa khối cầu có bán kính R = 3,7 cm.
Suy ra V=13πh(R21+R1r1+r21)+12(43πR3)≈170 cm3.
Vậy thể tích của 1000 chiếc kem là 170.103 cm3 = 170 dm3. Chọn D.
	Bài tập 6: Một xưởng sản xuất muốn tạo ra những chiếc đồng hồ cát bằng thủy tinh có dạng hình trụ, phần chứa cát là hai nửa hình cầu bằng nhau. Hình vẽ bên với các kích thước đã cho là bản thiết kế thiết diện qua trục của chiếc đồng hồ này (phần không tô màu làm bằng thủy tinh). Khi đó, lượng thủy tinh làm chiếc đồng hồ cát gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?
[image: https://tuhoc365.vn/wp-content/uploads/2020/03/1583504832_chu-e-14-bai-toan-thuc-te-hinh-khong-gian.007.png]
A. 711,6 cm3. B. 1070,8 cm3.
C. 602,2 cm3. D. 6021,3 cm3.


Lời giải chi tiết
Thể tích của hình trụ là V1=πr2h=π.6,62.13,2=1806,39 cm3.
Thể tích hình cầu chứa cát là V2=43πR3=43π(13,2−22)3=735,62 cm3.
Vậy lượng thủy tinh cần phải làm là V=V1−V2=1070,77 cm3.
 Chọn B.
	Bài tập 7: Một chiếc cốc hình trụ có đường kính đáy 6 cm, chiều cao 15 cm chứa đầy nước. Nghiêng cốc cho nước chảy từ từ ra ngoài đến khi mép nước ngang với đường kính của đáy cốc. Khi đó diện tích của bề mặt nước trong cốc bằng
[image: https://tuhoc365.vn/wp-content/uploads/2020/03/1583504832_chu-e-14-bai-toan-thuc-te-hinh-khong-gian.008.png]
A. 9√2610π(cm2).


 B. 9√26π(cm2).
C. 9√262π(cm2).
 D. 9√265π(cm2).
	


Lời giải chi tiết
[image: https://tuhoc365.vn/wp-content/uploads/2020/03/1583504832_chu-e-14-bai-toan-thuc-te-hinh-khong-gian.009.png]
Chọn hệ trục như hình vẽ và cắt mặt nước theo thiết diện là tam giác vuông ABM. Hình chiếu vuông góc của mặt phẳng thiết diện xuống đáy là nửa đường tròn đường kính AB.
Theo công thức về hình chiếu ta có: Scosφ=12S(C)=12.πR2=92π
trong đó φ=ˆ(MAB);(NAB)
Lại có: cosφ=R√R2+h2=1√26.
Vậy S=9π√262.
 Chọn C.
	Bài tập 8: Người ta thả một viên billiards snooker có dạnh hình cầu với bán kính nhỏ hơn 4,5cm vào một chiếc cốc hình trụ đang chứa nước thì viên billiards đó tiếp xúc với đáy cốc và tiếp xúc với mặt mrớc sau khi dâng (tham kháo hình vẽ bên). Biết rằng bán kính của phần trong đáy cốc bằng 5,4 cm và chiều cao của mực nước ban đầu trong cốc bằng 4,5 cm. Bán kính của viên billiards đó bằng
[image: https://tuhoc365.vn/wp-content/uploads/2020/03/1583504832_chu-e-14-bai-toan-thuc-te-hinh-khong-gian.010.png]
A. 4,2 cm. B. 3,6 cm.
C. 2,6 cm. D. 2,7 cm.


Lời giải chi tiết
Thể tích mực nước ban đầu là: V1=πr21h1=π.5,42.4,5.
Gọi R là bán kính của viên bi ta có tổng thể tích của nước và bi sau khi thả viên bi vào trong cốc là: V=πr21.(2R)=π.5,42.2R
Thể tích của quả cầu là: V(C)=43πR3.
Ta có: V=V1+V2⇔5,42.4,5+43R3=5,42.2R
Giải phương trình trên với điều kiện R<4,5⇒R=2,7cm.
 Chọn D.
	Bài tập 9: Một tấm kẽm hình vuông ABCD có cạnh bằng 30 cm. Người ta gập tấm kẽm theo hai cạnh EF và GH cho đến khi AD và BC trùng nhau như hình vẽ bên để được một hình lăng trụ khuyết hai đáy. Giá trị của x để thể tích khối lăng trụ lớn nhất là:
[image: https://tuhoc365.vn/wp-content/uploads/2020/03/1583504832_chu-e-14-bai-toan-thuc-te-hinh-khong-gian.011.png]
A. x=5cm.


 B. x=9cm.
C. x=8cm.
 D. x=10cm.
	


Lời giải chi tiết
Thể tích khối lăng trụ được tạo thành là V=SFDH.AD.
Thể tích đạt giá trị lớn nhất khi SNAD lớn nhất.
Theo hệ thức Hê-rông ta có: SNAD=√p(p−a)(p−b)(p−c)=√15.(15−x)2.[15−(30−2x)]
Suy ra S=√15(15−x)2(2x−15).
Áp dụng bất đẳng thức abc≤(a+b+c3)3
ta có:
(15−x)(15−x)(2x−15)≤(15−x+15−x+2x−153)3=125.
Dấu bằng xảy ra ⇔15−x=2x−15⇔x=10 cm.
 Chọn D.
	Bài tập 10: Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh l (m) như hình vẽ dưới đây. Người ta cắt phần tô đậm của tấm nhôm rồi gập thành một hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng x (m). Tìm giá trị của x để khối chóp nhận được có thể tích lớn nhất.
[image: https://tuhoc365.vn/wp-content/uploads/2020/03/1583504832_chu-e-14-bai-toan-thuc-te-hinh-khong-gian.012.png]
A. x=√24.


 B. x=√23. C. x=2√25.              D. x=12.
	


Lời giải chi tiết
Đặt cạnh bên là y và cạnh đáy của chóp đều là x
Ta có: Độ dài đường cao của mặt bên là: a=√y2−(x2)2
Khi đó theo hình 1 ta được: 2a+x=√2⇔2√y2−x24+x=√2
(bằng đường chéo hình vuông).
⇒4(y2−x24)=(√2−x)2=x2−2x√2+2⇒4y2=2x2−2x√2+2.
Lại có: Vchop=13h.S~n=13√y2−(x√22)2.x2=x23√1−x√22=x23√2√1−x√2
Xét hàm f(x)=x4(1−x√2)
trên (0;1√2) ta có: f′(x)=5x4√2−4x3=0⇒x=2√25.
Từ đó suy ra Vmax đạt được khi x=2√25.
 Chọn C.
	Bài tập 11: Một người xây nhà xưởng hình hộp chữ nhật có diện tích mặt sàn là 1152 m2 và chiều cao cố định. Người đó xây các bức tường xung quanh và bên trong để ngăn nhà xưởng thành ba phòng hình chữ nhật có kích thước như nhau (không kể trần nhà). Vậy cần phải xây các phòng theo kích thước nào để tiết kiệm chi phí nhất (bỏ qua độ dày của các bức tường).
[image: https://tuhoc365.vn/wp-content/uploads/2020/03/1583504832_chu-e-14-bai-toan-thuc-te-hinh-khong-gian.013.png]
A. 16 × 24 m.


 B. 8 × 48 m. C. 12 × 32 m.              D. 24 × 32 m.
	


Lời giải chi tiết
Gọi h là chiều cao cố định của nhà xưởng. Và a, b lần lượt là chiều dài, chiều rộng của mặt sàn.
Xét một phòng sau khi bị ngăn bởi tường, khi đó phòng là một hình chữ nhật có “chiều cao h, kích thước hai cạnh đáy là a3,b
”  => diện tích xây xưởng là
S=6.a3.b+6.a3.h+4.b.h=2ab+2h(a+2b).
Mà ab=1152⇔b=1152a
nên suy ra a+2b=a+2304a≥2√a.2304a=96.
Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi a=2304a⇔a=48.
Do đó Smin=192h+2304.
Vậy cần xây các phòng theo kích thước a3×b=16×24 m
thì chi phí sẽ thấp nhất. Chọn A.
	Bài tập 12: Cắt ba góc của một tam giác đều cạnh a các đoạn bằng x,(0<x<a2)


phần còn lại là một tam giác đều bên ngoài là các hình chữ nhật, rồi gấp các hình chữ nhật lại tạo thành khối lăng trụ tam giác đều như hình vẽ. Tìm độ dài x để thể tích khối lăng trụ lớn nhất.
[image: https://tuhoc365.vn/wp-content/uploads/2020/03/1583504832_chu-e-14-bai-toan-thuc-te-hinh-khong-gian.014.png]
A. x=a3.
 B. x=a4. C. x=a5. D. x=a6.
	


Lời giải chi tiết
[image: https://tuhoc365.vn/wp-content/uploads/2020/03/1583504832_chu-e-14-bai-toan-thuc-te-hinh-khong-gian.015.png]
Xét ΔAMI như hình vẽ, đặt AM=x>0,ˆMAI=300⇒MI=x√3
Lăng trụ tạo thành là lăng trụ tam giác đều cạnh đáy
a−2x,(0<x<a2)
Chiều cao là: h=x√3
do đó thể tích khối lăng trụ là:
V=(a−2x)2√34.x√3=a2x−4ax2+4x34
Ta chọn a=1.
Xét f(x)=x−4x2+4x3(0<x<12)⇒f′(x)=1−8x+12x2=0⇔[x=12(loai)x=16
Lại có: limx→0f(x)=limx→12f(x)=0;f(16)=227
nên Max(0;12)f(x)=227 khi x=16=a6.
 Chọn D.
	Bài tập 13: Ông An cần sản xuất một cái thang để trèo qua một bức tường nhà. Ông muốn một cái thang luôn dược đặt đi qua vị trí C biết rằng điểm C cao 2m so với nền nhà và điểm C cách tường nhà 1m (như hình vẽ bên). Giả sử kinh phí để sản xuất thang là 400.000 đồng/ 1 mét dài. Hỏi ông An cần ít nhất bao nhiêu tiền để sản xuất 1 cái thang? (kết quả làm tròn đến hàng nghìn đồng)
[image: https://tuhoc365.vn/wp-content/uploads/2020/03/1583504832_chu-e-14-bai-toan-thuc-te-hinh-khong-gian.016.png]
A. 1.400.000 đồng. B. 800.000 đồng.
C. 2.160.000 đồng. D. 1.665.000 đồng.


Lời giải chi tiết
[image: https://tuhoc365.vn/wp-content/uploads/2020/03/1583504832_chu-e-14-bai-toan-thuc-te-hinh-khong-gian.017.png]
Đặt α=ˆACx
khi đó AC=2cosα;ˆBCy=90∘−α
Do đó BC=1cos(90∘−α)⇒AB=2cosα+1sinα(α∈(0;90∘))
Ta có: AB′=2sinαcos2α−cosαsin2α=0⇔2sin3α=cos3α
⇔tanα=13√2⇒T=ABmin.400000≈1665000.
 Chọn D.
	Bài tập 14: Một công ty mỹ phẩm chuẩn bị ra một mẫu sản phẩm dưỡng da mới mang tên Ngọc Trai với thiết kế một khối cầu như viên ngọc trai, bên trong là một khối trụ nằm trong nửa khối cầu để đựng kem dưỡng như hình vẽ. Theo dự kiến, nhà sản xuất có dự định để khối cầu có bán kính là R=3√3 cm.


Tìm thể tích lớn nhất của khối trụ đựng kem để thể tích thực ghi trên bìa hộp là lớn nhất (với mục đích thu hút khách hàng).
[image: https://tuhoc365.vn/wp-content/uploads/2020/03/1583504832_chu-e-14-bai-toan-thuc-te-hinh-khong-gian.018.png]
A. 108π cm3.
 B. 54π cm3. C. 18π cm3.              D. 45π cm3.
	


Lời giải chi tiết
[image: https://tuhoc365.vn/wp-content/uploads/2020/03/1583504832_chu-e-14-bai-toan-thuc-te-hinh-khong-gian.019.png]
Xét khối trụ nội tiếp khối cầu. Gọi h và r là chiều cao và bán kính đáy của hình trụ đã cho
Khi đó ta có: r2=R2−(h2)2
 trong đó h∈(0;2R).
Thể tích khối trụ là V=πr2h=π4(4R2−h2).h.
Lại có V′=π4(4R2−3h2)=0⇒h=2R√3.
Khi đó Vmax=4π√3R39.
Do khối trụ chỉ nằm trong nửa hộp kem nên Vmax=2π√3R39=54π.
Chọn B.
	Ví dụ 15: Một cái phễu có dạng hình nón. Người ta đổ một lượng nước vào phễu sao cho chiều cao của lượng nước trong phễu bằng 13



	chiều cao của phễu. Hỏi nếu bịt kín miệng phễu rồi đảo lộn phễu lên thì chiều cao của nước bằng bao nhiêu ? Biết rằng chiều cao của phễu bằng 15 cm.
[image: https://myfiles.space/user_files/45335_f58bebfac1a020ee/1583856521_vi-du-15/1583856521_vi-du-15.001.png]
A. 0,3 (cm). B. 0,5 (cm).
C. 0,216 (cm). D. 0,188 (cm).


Lời giải
Gọi V là thể tích của phễu. Khi đó thể tích nước trong bình là V1⇒V1V=(h1h)3=127
và thể tích phần không chứa nước là V2=26V27.Ta có: V=13πR2h;V2V=(h2h)3
(với h2 là chiều cao cần tính)
Suy ra 2627=(h2h)3⇒h2=.h3√2627⇒hct=h−h2≈0,188(cm)
(với hct là chiều cao cần tìm).
Chọn D.
	Ví dụ 16: Để làm một máng xối nước, từ một tấm tôn kích thước 0,9×3


người ta gấp tấm tôn đó như hình vẽ dưới, biết mặt cắt của máng xối (bởi mặt phẳng song song với hai mặt đáy) là một hình thang cân và máng xối là một hình lăng trụ, có chiều cao bằng chiều dài của tấm tôn. Hỏi x (m) bằng bao nhiêu thì thể tích máng xối lớn nhất?
[image: https://myfiles.space/user_files/45335_f58bebfac1a020ee/1583856521_vi-du-15/1583856521_vi-du-15.002.png]
A. x=0,5.
 B. x=0,4. C. x=0,6. D. x=0,65.
	


Lời giải
Mặt đáy của máng xối nước thang cân có đáy lớn là x đáy bé là 0,3 m
Cạnh bên của hình thang là 0,3m suy ra chiều cao của hình thang là h=√0,32−(x−0,32)2
[image: https://myfiles.space/user_files/45335_f58bebfac1a020ee/1583856521_vi-du-15/1583856521_vi-du-15.003.png]
Khi đó Sht=0,3+x2.h=x+0,32.√0,32−(x−0,32)2=f(x)(x>0,3)
Đến đây chúng ta có thể xét hàm f(x)
hoặc thay các giá trị x đề bài đã cho ta được
f(0,5)=2√225;f(0,4)≈0,105;f(0,6)≈0,117;f(0,65)≈0,1158.
Do đó ta thấy fmax=f(0,6).
 Chọn C.
	Ví dụ 17: Một bể nước lớn của khu công nghiệp có phần chứa nước là một khối nón đỉnh S phía dưới (hình vẽ), đường sinh SA = 27 m. Có một lần lúc bể chứa đầy nước, người ta phát hiện nước trong bể không đạt yêu cầu về vệ sinh nên lãnh đạo khu công nghiệp cho thoát hết nước để làm vệ sinh bể chứa. Công nhân cho thoát nước ba lần qua một lỗ ở đỉnh S. Lần thứ nhất khi mực nước tới điểm M thuộc SA thì dừng, lần thứ hai khi mực nước tới điểm N thuộc SA thì dừng, lần thứ ba mới thoát hết nước. Biết rằng lượng nước mỗi lần thoát bằng nhau. Tính độ dài đoạn MN.
[image: https://myfiles.space/user_files/45335_f58bebfac1a020ee/1583856521_vi-du-15/1583856521_vi-du-15.004.png]
A. 27(3√2−1)m.


 B. 93√9(3√4−1)m.              C. 93√9(3√2−1)m.              D. 93√3(3√2−1)m.
	


Lời giải
Gọi V1; V2 lần lượt là lượng nước còn lại sau lần thoát nước thứ nhất và thứ hai, V là thể tích nước ban đầu.
Sau lần thoát nước thứ nhất còn lại: V1=2V3⇒V1V=23=(SMSA)3.
Do đó SM=273√23.
Sau lần thoát nước thứ hai còn lại V2=V3⇒V2V=13=(SNSA)3⇒SN=93√9.
Vậy MN=SM−SN=93√9(3√2−1).
 Chọn C.
	Ví dụ 18: Một cái phễu có dạng hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Đổ nước vào phễu sao cho chiều cao của mực nước bằng 23√98(cm).



	Sau đó ta đậy nắp phễu và lật úp lại (lấy ABCD là mặt đáy của phễu) thì lúc này chiều cao của mực nước là 4 (cm). Hỏi chiều cao của cái phễu là bao nhiêu?
A. 16 (cm). B. 12 (cm). C. 10 (cm). D. 14 (cm).


Lời giải
Gọi h là chiều cao của chóp tứ giác, V là thể tích của chóp; Vn là thể tích của nước đổ vào chóp.
Ban đầu VnV=(h1h)3;
sau khi lật ngược phễu ta có: V−VnV=(h−h2h)3với h1=23√98;h2=4
Cộng vế theo vế ta được 1=784h3+(h−4)3h3⇒h=10cm.
Chọn C.
	Ví dụ 19: Kim tự tháp Cheops (có dạng hình chóp) là kim tự tháp cao nhất ở Ai Cập. Chiều cao của kim tự tháp này là 144, đáy của kim tự tháp là hình vuông có cạnh dài 230. Các lối đi và phòng bên trong của kim tự tháp chiếm 30% thể tích của kim tự tháp. Biết một lần vận chuyển gồm 10 xe, 1 xe chở 6 tấn đá, và khối lượng riêng của đá bằng 2,5.103 kg/m3. Số lần để vận chuyển đá cho việc xây dựng kim tự tháp là
A. 740600. B. 7406. C. 74060. D. 76040.


Lời giải
Thế tích của Kim tự tháp không kể các lối đi và phòng bên trong của kim tự tháp là:
V1=13.144.2302=2539200(m3).
Thể tích của Kim tự tháp kể cả các lối đi và phòng bên trong của kim tự tháp là:
(100%−30%).2539200=1777440(m3).
Gọi n là số lần vận chuyển đá cho việc xây dựng kim tự tháp, ta có:
n.10.6000:2,5.103=1777440⇔n=74060
(lần). Chọn C.
	Ví dụ 20: Một cái trục lăn sơn nước có dạng một hình trụ. Đường kính của đường tròn đáy là 5cm, chiều dài lăn là 23 cm (hình bên). Sau khi lăn trọn 15 vòng thì trục lăn tạo nên sân phẳng một diện tích là
[image: https://myfiles.space/user_files/45335_f58bebfac1a020ee/1583856521_vi-du-15/1583856521_vi-du-15.005.png]
A. 1735π cm2.


 B. 3450π cm2. C. 862,5π cm2.              D. 1725π cm2.
	


Lời giải
Chu vi đáy của lăn trụ là: C=2πR=5π(cm)
Khi lăn trọn 15 vòng thì tạo nên sân phẳng có chiều dài là: 15.C=15.5π=75π(cm)
Diện tích của sân phẳng là: S=75π.23=1725π(cm2).
 Chọn D.
	Ví dụ 21: Một khúc gỗ hình trụ có bán kính R bị cắt bởi một mặt phẳng không song song với đáy ta được thiết diện là một hình elip. Khoảng cách từ điểm A đến mặt đáy là 12 cm, khoảng cách từ điểm B đến mặt đáy là 20 cm. Đặt khúc gỗ đó vào trong hình hộp chữ nhật có chiều cao bằng 20 cm chứa đầy nước sao cho đường tròn đáy của khúc gỗ tiếp xúc với các cạnh đáy của hình hộp chữ nhật. Sau đó, người ta đo lượng nước còn lại trong hình hộp chữ nhật là 2 lít. Tính bán kính của khúc gỗ (giả sử khúc gỗ không thấm nước và kết quả làm tròn đến phần hàng chục).
[image: https://myfiles.space/user_files/45335_f58bebfac1a020ee/1583856521_vi-du-15/1583856521_vi-du-15.006.png]
A. R=8,2 cm.


 B. R=4,8 cm. C. R=6,4 cm. D. R=5,2 cm.
	


Lời giải
[image: https://myfiles.space/user_files/45335_f58bebfac1a020ee/1583856521_vi-du-15/1583856521_vi-du-15.008.png]
Đường tròn nội tiếp hình chữ nhật  hình chữ nhật là hình vuông cạnh 2R.
Thể tích của hình hộp chữ nhật là Vh.h=S.h=20.(2R)2=80R2cm3 (1).
[image: https://myfiles.space/user_files/45335_f58bebfac1a020ee/1583856521_vi-du-15/1583856521_vi-du-15.007.png]Công thức tính nhanh khối tròn xoay                khối trụ cụt có bán kính R.
Diện tích xung quanh của khối trụ cụt là Sxq=πR(h1+h2).
Thể tích của khối trụ cụt là V=πR2(h1+h22).
Với bài toán trên, khúc gỗ là một khối trụ cụt có chiều cao
{h1=12 cmh2=20 cm.
Thể tích của khúc gỗ là Vg=πR2(h1+h22)=16.πR2 cm3 (2).
Vì đặt khúc gỗ vào trong hình hộp thì lượng nước còn lại chính bằng Vh.h−Vg=2000 cm3 (3)
Từ (1), (2) và (3) suy ra 80R2−16πR2=2000⇔R=√200080−16π≈8,2 cm.
Chọn A.
	Ví dụ 22: Người ta dùng một tấm sắt tây hình chữ nhật có kích thước 30  48 cm để làm một cái hộp không nắp bằng cách cắt bỏ đi bốn hình vuông bằng nhau ở bốn góc rồi gấp lên. Thể tích lớn nhất của hộp là
A. 3886 cm3.                    B. 3880 cm3. C. 3900 cm3. D. 3888 cm3.


Lời giải
Gọi x là độ dài cạnh hình vuông bị cắt. Khi đó, thể tích khối hộp là V=x(30−2x)(48−2x).
Xét hàm số f(x)=x(30−2x)(48−2x).
với x∈(0;15). Ta có f′(x)=12(x2−26x+120).
Phương trình f′(x)=0⇔{0<x<15x2−26x+120=0⇔{0<x<15(x−6)(x−20)=0⇔x=6.
Dựa vào bảng biến thiên, suy ra f(x)
đạt giá trị lớn nhất bằng f(6)=3888⇒Vmax=3888cm3.
 Chọn D.
	Ví dụ 23: Người ta muốn xây một bể chứa nước dạng hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 5003m3



	đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công xây bể là 500.000 đồng/m2. Chi phí thuê nhân công thấp nhất là:
A. 150 triệu đồng. B. 75 triệu đồng. C. 60 triệu đồng. D. 100 triệu đồng.


Lời giải
Gọi chiều rộng của hình chữ nhật đáy bể là x (m) suy ra chiều dài của hình chữ nhật là 2x (m).
Gọi h là chiều cao của bể nên ta có V=S.h=2x2.h=5003⇒x2.h=2503⇔h=2503x2
Diện tích của bể là S=2.h.x+2.2h.x+2x2=2x2+6.hx=2x2+6.2503x2.x=2x2+500x.
Áp dụng bất đẳng thức AM−GM,
ta có 2x2+500x=2x2+250x+250x≥33√2x2.250x.250x=150.
Dấu = xảy ra khi 2x2=250x⇔x=3√125⇒
chi phí thấp nhất thuê nhân công là 150.12=75
triệu đồng. Chọn B.
	Ví dụ 24: Một công ty dự kiến chi 1 tỷ đồng để sản xuất các thùng sơn hình trụ có dung tích 5 lít. Biết rằng chi phí để làm mặt xung quanh của thùng đó là 100.000 đ/m2, chi phí để làm mặt đáy là 120.000              đ/m2. Hãy tính số thùng sơn tối đa mà công ty đó sản xuất được (giả sử chi phí cho các mối nối không đáng kể)
A. 12525 thùng. B. 18209 thùng. C. 57582 thùng. D. 58135 thùng.


Lời giải
Gọi r và h lần lượt là bán kính đáy và chiều cao của 1 thùng sơn.
Suy ra dung tích thùng sơn là V=πr2h=0,005(m3)
Diện tích xung quanh của thùng là Sxq=2πrh,
diện tích 2 đáy là Sd=2πr2
Chi phí là T=2πrh.100+2πr2.120
ta sẽ tìm Tmin khi đó T=40π(5rh+6r2)min⇔F=5rh+6r2
nhỏ nhất
Ta có F=5.0,005πr+6r2=180πr+180πr+6r2≥3.3√180πr.180πr.6r2=3.3√33200π2
Chi phí ít nhất thì sẽ sản xuất được nhiều thùng nhất
Khi đó số thùng tối đa sản xuất được là: n=1.000.000Tmin=58135
thùng. Chọn D.
	Ví dụ 25: Một người muốn làm một chiếc thùng dạng hình hộp chữ nhật không nắp, đáy là hình vuông và có thể tích bằng 2,16/m3. Biết giá của vật liệu làm đáy và mặt bên của thùng lần lượt là 90 000 đồng/m2 và 36 000 đồng/m2. Để làm được chiếc thùng với chi phí mua vật liệu thấp nhất thì người thợ phải chọn các kích thước của chiếc thùng là bao nhiêu?
A. Cạnh đáy 1,5 m và chiều cao 0,96 m. B. Cạnh đáy 1,2 m và chiều cao 1,5 m.
C. Cạnh đáy 1,0 m và chiều cao 1,7 m. D. Cạnh đáy 2 m và chiều cao 0,54 m.


Lời giải
Gọi cạnh đáy của hình hộp chữ nhật là x và chiều cao là y
Ta có: V=x2y=2,16 m3,Sd=x2;Sxq=4xy
Khi đó T=90x2+36.(4xy)=90x2+311,04x=90x2+155,52x+155,52x≥3.3√90.155,522=388,8
Dấu bằng xảy ra ⇔90x2=155,52x⇔x=65=1,2;y=1,5.
 Chọn B.
	Ví dụ 26: Gia đình An xây bể hình trụ có thể tích 150 m3. Đáy bể làm bằng bê tông giá 100000 đ/m2. Phần thân làm bằng tôn giá 90000 đ/m2, nắp bằng nhôm giá 120000 đ/m2. Hỏi khi chi phí sản xuất bể đạt mức thấp nhất thì tỉ số giữa chiều cao bể và bán kính đáy là bao nhiêu?
A. 229.


 B. 922. C. 3122. D. 2132.
	


Lời giải
Gọi bán kính đáy là R, chiều cao là h. Mặt khác: V=πR2h=150⇒h=150πR2
Diện tích đáy là: πR2⇒
Chi phí làm đáy là: 10πR2
(chục nghìn đồng )
Diên tích thân là: 2πRh=2πR.150πR2=300R⇒
Chi phí làm thân là: 9.300R=2700R
Diện tích nắp là: πR2⇒
Chi phí làm nắp là 12πR2
Chi phí sản xuất bể là: 10πR2+2700R+12πR2=22πR2+2700R
(đồng)
Ta có: 22πR2+2700R=(22πR2+2700R)=(22πR2+1350R+1350R)
≥3.3√22πR2.1350R.1350R=33√22π.13502
Dấu = xảy ra ⇔22πR2=1350R⇔R3=67511π⇒hR=150πR3=229.
 Chọn A.


Bài toán tính thể tích khối đa diện như tính thể tích khối chóp, thể tích khối lăng trụ, thể tích khối hộp... là 1 bài toán quan trọng chúng ta cần phải nắm rõ từng dạng một thì mới có thể chiếm trọn vẹn điểm của phần này trong bài thi THPT Quốc Gia. Tài liệu này gồm có 27 trang gồm có các phương pháp của các dạng, các bài tập có lời giải chi tiết rõ ràng sẽ giúp các em làm sáng tỏ rất nhiều vấn đề mà các em còn thiếu sót.

Xem thêm tại: https://toanhoc247.com/bai-toan-the-tich-khoi-da-dien-a324.html#ixzz6in7K0Wji

Dạng 1 : Tính thể thích bằng cách áp dụng trực tiếp công thức tính thể tích                             
1. A.    Lý thuyết 
-          Thể tích của hình lăng trụ V= B.H với B là diện tích đáy và h là chiều cao
-          Thể tích hình chóp V= 1/3. B.h với B là diện tích đáy và h là chiều cao
-          Thể tích của hình hộp chữ nhật V = a.b.c với a , b , c là ba kích thước
-          Thể tích của hình lập phương V = a3
 với a là độ dài cạnh
Thông thường trong các đề thi đại học chỉ tính thể tích của hình lăng trụ và hình chóp . Để tính được thể tích của chúng ta phải xác định được đường cao và thể tích đáy
Chú ý : 
-          Xác định đường cao của hình chóp .
-          Khối chóp có một cạnh vuông góc với đáy thì cạnh đó chính là đường cao.
-          Khối chóp có một mặt bên vuông góc với đáy thì đường cao là đường kẻ từ đỉnh vuông góc với giao tuyến của đáy với mặt bên đó ( Nói đơn giản là đường cao của mặt bên ) .
-          Khối chóp có 2 mặt bên kề nhau cùng vuông góc với đáy thì đường cao là cạnh bên chung của 2 mặt đó .
-          Khối chóp có các cạnh bên bằng nhau hoặc các cạnh bên cùng tạo với đáy các góc bằng nhau thì chân đường cao là tâm đường tròn ngoại tiếp đáy .
-          Khối chóp có các mặt bên cùng tạo với đáy các góc bằng nhau thì chân đường cao là tâm đường tròn nội tiếp đáy .
Ngoài ra trong một số trường hợp khác chúng ta có thể khai thác các tính chất khác của đa diện để xác định đường cao.
Để tính được độ dài đường cao thông thường chúng ta gắn vào các tam giác vuông và chú ý .
Hệ thức lượng trong tam giác vuông : Cho ΔABC vuông ở A ta có : 
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Để tính thể tích của khối đa diện ta có thể + Áp dụng trực tiếp các công thức tính thể tích. + Chia khối đa diện thành các khối nhỏ hơn mà thể tích của các khối đó tính được tính bằng công thức và phần bù vào cũng tính được thể tích. 

Xem thêm tại: https://toanhoc247.com/cac-dang-bai-tap-ve-the-tich-khoi-da-dien-a462.html#ixzz6in804L4k
A.LÝ THUYẾT
1. Khái niệm thể tích của 1 khối đa diện
2. Các công thức tính thể tích của khối đa diện
1. Thể tích khối hộp chữ nhật: V = abc với a, b, c là 3 kích thước của khối hộp chữ nhật
2. Thể tích khối chóp : V = 13
1. 
0.  Sđáy. h. Với h là chiều cao của khối chóp
0. Thể tích của khối lăng trụ V = Sđáy. h; h là chiều cao của khối lăng trụ
B.CÁC DẠNG BÀI TẬP
DẠNG 1: TÍNH THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN
* PHƯƠNG PHÁP: Để tính thể tích của khối đa diện ta có thể
+ Áp dụng trực tiếp các công thức tính thể tích
+ Chia khối đa diện thành các khối nhỏ hơn mà thể tích của các khối đó tính được tích bằng công thức và phần bù vào cũng tính được thể tích.
* CÁC BÀI TẬP
Về thể tích của khối chóp
+ Nếu khối chóp đã có chiều cao và đáy thì ta tính toán chiều cao, diện tích đáy và áp dụng công thức  V =  13
Sđáy. h
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Ciu 1: Cho hinh chép SABCD ¢6 ACNBD=M va ABnCD=
(S4C) va mat phing (SBD)

A.SN B.SA C.MN D.SM
Cfu 2: Cho bén diém A, B, C, D khong déng phing. Goi M, N lin luot 12 trung diém ciia hai doan
thing AC va BD Trén doan BD ldy diém P sao cho BP=2PD. Giao tuyén cua hai mat phing
(MNP) va (ACD) 1a duong thing

AL MK, trong d6 K =MN ~ CD B.ML, trong 46 L=MP~CD

C. ME, trong d6 E = AB~CD D. MI trong d6 I =NP~CD
Ciu 3: Cho bén diém A, B, C, D khéng ddng phing. Goi I, K 1in Iuot 1 trung diém cua hai doan
thing AD va BC. Giao tuyén cia mat phing (IBC) va mit phing (K4AD)

Giao tuyén cia mat phang

A.KA B.SA C.KI D.IA
Céu 4: Cho hinh chép SABCD cé déy 13 hinh thang ABCD (AB//CD) . Khing dinh nio sau
day sai?

A. Hinh chép S.ABCD c6 bén mit bén.

B. Giao tuyén ctia hai mt phing (SAC) va (SBD)1a SO (O=AC nBD)

C. Giao tuyén cita hai mat phing (S4D) va (SBC)1a SI (I=4D~ BC)

D. Giao tuyén cita hai mat phing (S4B) v (S4D)1a SO 1a dutng trung binh cia ABCD
Ciéu 5: Cho tir dién ABCD. Goi O la mét diém bén trong tam gidc BCD va M la mét dlem trén
doan AO. Goi I, J 12 hai diém E’en canh BC, BD. Gia sit IJ ¢t CD tai K,BO cdt IJ tai E va cét CD
tai H, ME cit AH tai F. Giao tuyén cia hai mat phing (M) va (ACD) 1a dudng thang:

A.KM B.AK C.MF D.KF
Céu 6: Cho hinh chép_SABCD c6 déy 1a hinh thang ABCD vi AD la ddy 16n. Goi M 13 trung
diém ciia CD. Giao tuyén cua hai mit phing (MSB) va (SAC) I
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{ . = BC L (SAD) = BC L SD

BC L SA(SA L (ABC)
Tam giéc vuéng SB c6 sin 6 = % @

4 _ s A an e’
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Bai 5: Cho hinh vuong ABCD canh a, cic nira duong thing Ax, Cy L (ABCD) va & ciing.
mét phia véi mat phing d6. Diém M khong tring véi A trén Ax, diém N khéng tring véi
C trén Cy. Dat AM =m, CN = n. Tinh thé tich ciia hinh chép BAMNC.

Gidi

Goi1la giao diém ciia AC va BD

_BD L AC (vi ABCD I3 hinh vusng

Tacs (ix,y) 1 (4BCD) }ﬁBDL(AM‘NC) = BI L (AMNC)
5 _af

2T

Tiign tish AMNG I — 50 g %ﬁ

. 1 1 (mimayZ av3_a?
Vay Vae= 3 Sae, BI= 5. —— === "A(m+n)

* Néu khéi chép can tinh thé tich chua biét chiéu cao thi ta phai xdc dinh duoc vi tri chin
dudng cao trén dy

Ta 6 mét s6 nhan xét sau:

- Néu hinh chop co canh bén nghiéng déu trén day hodc céc canh bén bang nhau thi chin
dudng cao 14 tim dudng tron ngoai tiép day.

BI

n

A

B
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- Néu hinh chép ¢ cic mat bén nghiéng déu trén day hoge co cac duong cao clia cac mat
bén xudt phat tir mot dinh bang nhau thi chan dwong cao la tim duong tron ndi tiép day.

- Hinh chop 6 mat bén hode mat mit chéo vuéng goc véi day thi dwong cao ciia hinh
chép la duéng cao clia mat bén hoac mat chéo do.
- Néu c6 mot dudng thing vudng géc v6i mat ddy cia khéi chép thi dudng cao cua khéi
chép s& song song hoae nam trén duong thing do.

- Néu mot duong thing nam trong day cia khéi chop vudng goc vudng goc v6i mot mat
phing chia dinh cia khéi chép thi duong cao cua khéi chop 1a duong thing ké tir dinh
vudng géc véi giao tuyén cia mit diy vi mit phing chira dinh da néi & trén.

* Néu khéi chop la khoi tir dién thi ta can khéo chon mat day thich hop

Bai 6: SABCD c6 ddy la tam gide cdn tai A, BC = a, ABC = 0, céc canh bén nghiéng trén
day mét goe 6. Tinh Vsaze,

Giai

i i e bt nghiéng du trén déy suy ra H 13 tim dudng tron ngoai tiép tam gidc
ABC. Tacé ABC= ;AB AC sina

Ma BC2 = 2AB? — 2AB? cos = 2AB(1-cos ) =a> = AB=a |~ ”2‘“"

T g ung b b YA % e
: @ o _dcorf

1a
= Voo = Suse SHL . oo o= S0

Bai 7: SABC c6 day ABCD 14 hinh binh hanh va Sszcp = V3 va géc gifia 2 dudng chéo
=607, cdc canh bén nghiéng déu trén day 1 goc 45°. Tinh Vsssep
Giai
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Ha SO L (ABCD)
Vi khéi chép ¢ cic bén nghiéng déu trén déy suy ra O 13 tim dudng tron di qua 4 dinh
A, B, C, D suy ra ti gidc ABCD 13 hinh chir nhit va {0} = ACN BD
Dt AC=BD=x

1L,V

Taco s._mc.,:;Ac s it T s xe
(SA(ABCD)) = (SA, AO) =
ﬁSO:;AC:lﬁVmCDZE FEEE

8: SABC ¢6 SA =SB = SC=a, ASB = 60%; BSC = 90°; CSA = 120°
a. Ching minh ring ABC vuéng

b. Tinh Vasc

SA0 =459 = STO = (SC(ABCD)) = ASC vudngcéntai S
Vi

Giai

a.

SA=SB
[m 0 —AB=a

Tam gie vuong SBC c6 BC? = SB? + SC? =22
Tam gide SAC c6 AC? = a? + 22 — 2a? cos 1200 = 222 — 2a (,;) =3a
Tam gide 6 AC? = AB? + BC? = Tam gide ABC vuong tai B
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b. Ha SH L (ABC)

Vi SA =SB = SL = HA = HB = HC; tam gi4c ABC vuéng tai B = H 1a trung
diém AC

i

Tam gi4e vuéng SHB c6 SB =a; BH =

= SH =SB -BH=T = sH=]
(Hoac SAClén\hde;u'amgia'cde;uﬁSH:%‘

2

1 11 1 a_ai
= Vsasc =3 Sasc- SH-;.;ABBCSH=a avV2. ol
Bai 9: SABCD c6 day ABCD la hinh thang véi day 1én AB = 2, ACB = 90°. Tam gide
SAC va SBD la céc tam gidc déu c6 canh = /3. Tinh thé tich khéi chop SABCD
¥&
+ "
Bai 10: SABCD c6 ddy la hinh thang vudng tai A va D, SAD déu canh = 2a, BC = 3a.
Céc mit bén lap véi day cac goe bang nhau. Tinh Vsxsep

Gidi

Pip s6: Vsasen =

Ha SH 1 (ABCD), H € (ABCD)

Vi cdc mit bén lip véi ddy cic goc bing nhau nén df ding ching minh duoc H 1 thm
duong tron ndi tiép day.

GoiK 13 hinh chiéu ca H1én AD

. 4p
TacoHK="=a

Tam gide vuéng SHK ¢6 HK = a; SK = 22" = ay/3 (vi SAD déu)
= SH=v3a?— a? =av2
Vi tir gide ABCD ngoai tiép nén AB + CD = AD + BC = 5a

(4B+cD)AD

= Sasw = 255
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Bai 11: Cho hinh chép SABCD c6 ABCD 14 hinh vuéng canh 2a, SA = a, SB =
(SAB) L (ABCD). M, N ldn luot 1a trung diém AB, BC. Tinh Vsspx

> Vi S 80 af

Giai

SAB ha SH L AB
{ : = SH L (ABCD) = SH L (BMDN)

(SAB) L (ABCD)
Scon=Supa = 2 Saacp = Smpn = 5 Sapep = 5.22. 2= 222

SAB c6 AB? = SA?+ SB? = 427 = SAB vuéngtai §
EOE N S A T S|
SASE @ i i 2

ai _ s

1 1
v, =3 =l 2B
= Vssupx = gsmvmy - SH=7. 2. —==—

12 RATCID 0 ARCID 1) Wi oy v AT - 9 €9+ & AT3. "o g £09
vuéng tai S va nim trong mat phing vuong goc véi day, SB = 8a, SD = 15a.
Gidi

o
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A.SL trong d6 1= AC ~BD B. SJ, trong d6 J
C. 50, trong d6 O=AC~BD P, trong d6

Ciu 7: Cho hinh chép S.ABCD c6 day ABCD 1a hinh binh hanh. Goi M, N Iin luot 1 trung diém
ciia AD va BC. Giao tuyén cia hai mat phing (SMV) va (S4C) 1

A.SD B. S0, O 14 tim hinh binh hanh ABCD

C. SG, G la trung diém cia AB F, F la trung diém cia CD
Ciu 8: Cho tir dién ABCD . Goi M, N'lin luot Ia trung diém AC va CD . Giao tuyén coa hai mat phing
(MBD) va (4BV) 1a:

AMN B.AM

C.BG, G 1a trong tim tam gidc ACD D. AH, H Ia trye tim tam gide ACD

|
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Phuong phap R
Cor 6 ciia phuong phép tim giao diém 7 cia dudng thing d vi mét phing (o) 14 xét hai kha nang
xdy ra: .
- Trudng hop 1: (&) chita dudng thing A va A cit dudng thing d tai L.
Khidé: I=d nA=I=dn(a)

a a

/A YA

- Trudng hop 2: (a) khéng chita dudng thing ndo cit d.
+Tim (B)>d v (@) (B)=A;

+Tim I=dnA

>1=dn()

u 1: Cho bén diém 4, B, C, va D khong dong phing. Goi M, N lin luot Ia trung diém cia AC
va BC. Trén doan BD lay diém P sao cho BP = 2PD. Tim giao diém cua dwong thang CD va mat
phang (MNP)
A.PiémK, trong d6 K = MN ~CD, B.Diém L, trong d6 L = MP ~CD,
C.Piém Q, trong d6 0= NP~ CD, D.Diém R, trong d6 £
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Hudng din gi
Ta thiy (MNP) chita dudng thang NP cat duéng
thang CD

Trong (BCD), goi 0 = NP CD
Tacé:

QNP (MNP)= Q< (MNP)
Va gecD

Viy 0=CDn (MNP)

Chon C.
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dy 2: Cho hinh chép S_ABCD véi ddy ABCD c6 canh ddi dién khong song song v6i nhau va M
1 mdt diém trén canh SA. Tim giao diém cia duong thang SB véi (MCD).

A.Diém H, trong d6 E = ABACD, H = SANEM

B.DPiém N, trong d6 E = ABNCD, N = SBNEM

C.DiémF, trong 46 E = ABNCD, F = SC NEM

D. Diém T, trong 46 E = ABNCD, T = SD NEM

Hudng din gi s
Trong (ABCD), goi £ = AB ~CD
Trong (SAB), goi N = SB ~EM
Taco:

N e EM c(MCD)=> N & (MCD)
Vi NesB a D
Viy N =SB~ (MCD)

Chon B.
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Phuong phap:

Dé xic dinh thiét dién cia hinh chép 544, 4, cit boi mat phing (@), ta tim giao diém cia
mit phing () v6i cée dudng thing chira cdc canh cia hinh chép. Thiét dién 1 da gide c6 dinh
1a céc giao diém cta (o) véi hinh chép (va mdi canh cia thiét dién phi 14 mét doan giao tuyén
v6i mét mit cida hinh chép).

Trong phén nay chiing ta chi xét thiét dién cia mat phing i qua ba diém khong thing hang.

Vi DU: Cho hinh chép ti gide S.ABCD, c6 day 1a hinh thang véi AD 1a day 16n va P 1a mot diém
trén canh SD. Thiét dién cia hinh ch6p it béi mat phang (PAB) la hinh gi?

A. Tam gidc B. Tt gidc C. Hinh thang D. Hinh binh hinh
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‘Hudng din gids
Ta thiy:

(P4B)~(S4B)= 4B
(PAB) ~(SAD) = 4P
Ta tim giao tuyén ctia (PAB) véi cdc mat phang
con lai cia hinh chop (néu co)
Trong (ABCD), goi E = 4B ~CD
Trong (SCD), goi Q = SC NEP
Taco E < 4B nén EPc (P4B)
Mi QeEPc(P4B)=Q<(P4B), do o
0=5C(P4B)
Khi d6: (PAB) n (SCD) =PQ
(P4B)~(SBC)=BQ
Viy thiét dién 1 tir gidc ABQP.
Chon B.

B
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vio vige gidi bai tp trong khong gian.

3. Co's6 gido dyc hoc:

Vén ban chuong trinh gido duc cdp THPT da trinh bay muc tiéu cdp hoc theo
Ludt Gido dyc quy dinh: “Gido dyc Trung hoc phd théng nhim gitip hoc sinh cing
6 va phat trién nhimg két qua ctia Trung hoc co 6, hoan thién hoc vén phd thong,
c6p nhimg hiéu biét thong thuong vé KT thudt vi hudng nghiép, c6 diéu kién lya
chon hudng phét trién va phat huy ning luc cé nhan, tiép tuc hoc dai hoc, cao
déng, trung hoc chuyén nghiép, hoc nghé hojc di véo cugc séng lao dong.”

Ludt Gido duc, diéu 28.2, da ghi “ Phuong phép gido duc phé thong phi phat
huy tinh tich cyc, ty gidc, chu dong, sang tao ciia hoc sinh; phi hop véi déc diém
cita timg 16p hoc, mén hoc; bdi dudng phuong phép tw hoc, khd ndng lam viée theo
nhém, rén luyén ki ndng vén dung kién thic vao thyc tién, tic dong dén tinh cam,
dem lai niém vui, hing tha hoc t4p cho hoc sinh™,

Vi muc dich cta viéc dbi méi phuong phép day hoc & truong phé thong 14 nhim
gitip hoc sinh phat huy tinh tich cyc, t gic, chi dong, sing tao, rén luyén théi quen

Nguyén Trong Nghia Truomg THPT Héng Quang
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Huéong dén hoc sinh khéi 11 gidi toan hinh hoc khong gian
va khi ning tw hoc, tinh than hop tac, Ki ndng vin dung kién thire vao nhimg tich
huéng khac nhau trong hoe tdp va trong thyre a
trong hoc tp. Lam cho “Hoc” 1a qué trinh kién tao, hoc sinh tim toi, kham pha, luyén
tap, khai thac va xit li thong tin, ... ty hinh thanh hiéu biét, ning Iyc va pham chét.
Cho nén d& gitip céc em hoc t6t hon. GV cén tao cho hoc sinh himg tht hoc tap.

Chn cho hoc sinh thiy duoc nhu ciu nhén thiic 12 quan trong, con ngudi muén phét
trién cén phai c6 tri thirc cAn phéi hoc hdi. Thiy gido biét dinh hudng, gitp o timg
6 tuong hoc sinh.

10: Thye trang cia vin aé:
1. Théi gian va cdc bude tién hanh:

Tim hiéu d6i teong hoc sinh va trién khai sang kién trong nam hoc 2008-2009,
2009 - 2010

2. Khio sit chit lwrgng dhu nim mén hinh hoc:

Théng qua viéc cho hoc sinh lam bi tap hinh hoc khong gian két qua thu duge
6 15% hoc sinh c6 thé vé diing hinh va lim dugc mdt 6 ¥ don gian.
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3. Tim hiéu nguyén nhin din dén két qua trén:

Téi nhan thiy da s hoc sinh c6 két qua rét thip, tir két qua khio sét d6 toi da
tién hanh tim hiéu, phan tich nguyén nhan dén dén két qua trén. Vi céc két qua
nghién ctru duge (6 thiy céc em con yéu trong nhimg phén sau:

- Khi ning phan tich ban déu vé bai toan, mo ta bai toan dudi dang hinh v&
ciing nhw kha néng lién két céc di ki¢n dé hinh thanh gia thuyét cua hoc sinh con
nhiéu han chén dén dén chién luoc gidi c6 nhimg sai 1m, 1am chéch huéng tw duy.

- Ky ndng v& hinh biéu dién cia mét hinh trong khong gian con yéu.

- Ky ndng trinh bay mot 161 gidi béi toan hinh hoc khong gian con yéu.
- Kién thirc co bén ndm chua chic.

Nguyén Trong Nghia Truomg THPT Héng Quang

Huéong dén hoc sinh khéi 11 gidi toan hinh hoc khong gian

tuong tuong khong gian & mic do thip, hoc sinh khé khan trong viéc phat hién
nhimg béi todn phy).
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tuong twong khong gian & mic do thip, hoc sinh khé khan trong viéc phat hién
nhimg béi todn phy).

- Hoc sinh méc 18i suy lugn logic trong tt ca céc dang toan nhw suy lugn
dya trén tién dé khong ddy d, suy ludn dya trén nhimg ménh dé sai, suy luin thiéu
chat ché va nhit quén, hoc sinh khong ném duge quy téc va phuong phép suy ludn.

- Bj 4m 4nh béi tm 1y hinh hoc d6 1a mén hoc kh6 va triru tuong.

- Khong ty tin vao bin thin nén chua cd ghng vuot qua nhimg khd khan
trong hoc tép.

- Nhiéu hoc sinh héng kién thirc tir 16p dudi.

- ¥ the hoc t4p cita hoc sinh chua thye sw tét.

- Nhiéu hoc sinh c6 tam i sg hoc mén hinh hoc.

Toén 1a mén hoc ddi hoi sw tw duy, kha ndng phan tich cia céc em. Thyc sy 1
k6 khong chi déi véi HS ma con khé dbi véi ca GV trong viée truyén tai kién
thirc 16 cdc em. Trén thyc té nhiéu gido vién khong 1y gidi duoc tai sao lai phin
tich béi toan hinh khong gian theo hudng d6, tai sao lai phai vé thém duong phu ...
dén t6i viée truyén thu kién thic t6i hoc sinh mang tinh 4p dt, hoc thudc long.
Hon nira vi diéu kién kinh t kh6 khdn, moi truomg gido duc, dong co hoc tp,...
nén chua thyc s phét huy hét mét manh ctia hoc sinh. Nhiéu em héng kién thic tir
16p dusi, § thirc hoc t4p chua cao nén chua xéc dinh duge déng co hoc tép, chua
théy dwoc tmg dung to 16n clia mén hinh hoc trong doi séng.
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Khi cho hoc sinh khéi 11giai mdt s bi tap vé hinh hoc khong gian t6i nhan
théy céc em gn nhw khong thé ty gidi duoc mot bai todn hoan chinh. Oc tw duy
ham, suy lugn logic, kha nang khai quét phan tich con han ché, ddc biét la kha
ning tuong tweng. Vi véy hoc sinh con ling ting, khé hiéu chua kich thich duge
nhu céu hoc tap cia hoc sinh. Dé céc em c6 thé gidi va trinh bay duge mot s6
toén hinh hoc khong gian trong chuong trinh hinh hoc 16p 11 ban co ban t6i da
hudng dén hoc sinh timg budc khic phuc din nhimg han ché da néu chuong I muc
3 tir d6 hinh thanh cho hoc sinh céch giai mot s6 dang ton co ban trong chuong
trinh hoc.

ai

Phién 1: Tom tit i thuyét:

1_Cac cich vic dinh mit maf nhing o v
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Phién 1: Tom tit i thuyét:
1. Cic cich xdc dinh myt m3t phing.

- Mit phiing di qua ba diém khéng thing hang.

- Mt phiing 46 i qua mot diém va mot dudng thing khéng di qua diém y.

- Mt phing 46 di qua hai duéng thing it nhau.

- Mt phang d6 di qua hai dudng thing song song.

- Mt phing d6 di qua mot dudng thing va song song véi mot dudng thing chéo
v6i dudng thing

- Miit phing d6 di qua mot diém va song song v6i mot mat phing khéng chira

diém y.
2. Quy tic v& hinh biéu dién ciia mot hinh trong khong gian:

- Hinh biéu dién clia dudmg thing 12 duong thing, cia doan thing 14 doan thing.

- Hinh biéu dién cia hai duomg thing song song 1a hai duong thing song song,
ciia hai dudng thing cit nhau 14 hai dudng thing cit nhau.

- Hinh biéu dién phai gi¥ nguyén quan hé thudc gitta diém va dudng thing.

- Diing nét vé lién dé biéu dién cho duomg nhin thiy va nét dit don dé biéu dién
cho dudng bj che kiudt.
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- Dung net ve lien de bieu dien cho dwong nhin thay va net dut don de bieu dien

cho dudng bj che kiudt.

Nguyén Trong Nghia Truomg THPT Héng Quang

Huéong dén hoc sinh khéi 11 gidi toan hinh hoc khong gian

Ngoai nhimg quy thc trén dé hinh vé dugc diing ta cin lwu ¥ céc tinh chét sau cia

‘phép chiéu song song:

- Phép chiéu song song bién ba diém thing hang thanh ba diém thing hang va
Kkhong lam thay ddi thit ty giira cac diém.

- Phép chiéu song song khong lam thay dbi ti s do dai cita hai doan thing nim
trén hai duong thing song song hoc ciing nim trén mot dwong thing.

- Hinh chiéu song song ciia mot duong thing (khong song song véi phuong
chiéu) 1a mot dudng thing.

- Hinh chiéu song song cila hai duong thing song song (khong song song voi
phuong chiéu) 1a hai duéng thing song song hofc tring nhau.
3. Ciich v& hinh biéu dién ciia mot s6 hinh khéng gian va hinh biéu dién t6t
ciia mt s6 hinh thwong gip.
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- Hinh chiéu song song cila hai duong thing song song (khong song song voi
phuong chiéu) 1a hai duéng thing song song hofc tring nhau.
3. Ciich v& hinh biéu dién ciia mot s6 hinh khéng gian va hinh biéu dién t6t
ciia mt s6 hinh thwong gip.

3.1: Hinh chop S.AzAz...An

+ V& hinh biéu dién clia da gidc day 4,4;.. 4,

+ Léy diém S khong thuc mét phing dy lam dinh.

+ Néi céc doan thing S4;, S45, .., 54, ta thu duoc hinh chop S. 445 A4,

Chii y: D6i v6i hinh chop S.4;4;.. 4, déu ta phai:

+ V& hinh biéu dién ciia da gidc day 414;...4n.

+ Xic dinh chan duong cao ctia hinh chop, ké duong thing Adi qua chan duong
cao va vudng géc v6i mit phing chira da gidc day.

+ Léy diém S khong thuc mét phing déy va thuge duong thing A 1am dinh.

+ Néi céc doan thing S4;, S45, .., 54, ta thu duoc hinh chop S. 445 A4,

M6t s6 hinh biéu dién tét ciia hinh chép

© & lop12.net/sang-kien-kinh-nghiem-huong-dan-hoc-sinh-khoi-11-giai-toan-hinh-hoc-khong-gian-9708/

@ Gido 4n NgiF van 11 CB tiét 48: Lam
van Tra bai 1am van s6 3
Luotxem: 458 4 Luot6i:0
Gido &n Dai sb 9 - Tudn 22 - Tiét 47
-Bai1:Hamsby=ax2 (a#0)
Luotxem: 279 4 Luott6i:0
= Gido &n Dai s69 - Tudn 5- Tiét9 -
Bai 6: Bién ddi don gian biéu thirc
chiza can
Luotxem: 292 4 Luot6i:0
=3 Gido &n Dai s6 9 - Tun 11 - Tiét 21
- Bai 2: Ham s6 bac nhat
Luotxem: 297 4 Luot6i:0

w Lo @




image21.png
[

“>c e

ing dung cia -

© & lop12.net/sang-kien-kinh-nghiem-huong-dan-hoc-sinh-khoi-11-giai-toan-hinh-hoc-khong-gian-9708/

12-

Nguyén Trong Nghia Truomg THPT Héng Quang

Lopi2.net

Huéong dén hoc sinh khéi 11 gidi toan hinh hoc khong gian

Hinh chép tam gidc | Hinh chdp tam | Hinhchép t¢ | Hinh chop t gide

gidc déu gide

3.2: Hinh 1ang tru 44,..A, A4, .4,

+ V& hinh biéu dién clia da gidc day 4,4;.. 4,

+ Tir cic dinh A, A
A4 4yd,.... 4,4, song song va bing nhau.

+ No&i cic doan thing A4, A4A,..4,4, ta duge hinh ling try

A, cla da gidc déy ké cic doan thing

]

w Lin@D e =

@ Gido 4n NgiF van 11 CB tiét 48: Lam ~
van Tra bai 1am van s6 3
Luotxem: 458 4 Luot6i:0
= Gido &n Dai s6 9 - Tulin 22 - Tiét 47
-Bai1:Hamsby=ax2 (a#0)
Luotxem: 279 4 Luott6i:0
= Gido &n Dai s69 - Tudn 5- Tiét9 -
Bai 6: Bién ddi don gian biéu thirc
chiza can
Luotxem: 292 4 Luot6i:0

=3 Gido &n Dai s6 9 - Tun 11 - Tiét 21
- Bai 2: Ham s6 bac nhat
Luotxem: 297 4 Luot6i:0




image22.png
@ Sing kién kinh nghiém Hucr

“>c e

g dung ciia

© & lop12.net/sang-kien-kinh-nghiem-huong-dan-hoc-sinh-khoi-11-giai-toan-hinh-hoc-khong-gian-9708/

3.2: Hinh 1ang tru 44,..A, A4, .4,

+ V& hinh biéu dién clia da gidc day 4,4;.. 4,

+ Tir cic dinh 4 A, .. .4, cia da gidc diy ké cic doan thing
A4 4yd,.... 4,4, song song va bing nhau.

+ No&i cic doan thing A4, A4A,..4,4, ta duge hinh ling try
Ay A Ao
Chii §: Hinh lang try dig thi trong bude thit 2 cc doan thing A4, 4,4,,..., 4,4,

phii song song, bing nhau va vudng géc véi mit day.

M6t s6 hinh biéu dién tt ciia hinh lang tru:

Hinh lana tm tam aibe inh 1an nhivoma Hinh 13na tr A

w Lin@D e =

Gido &n Dai sb 9 - Tudn 22 - Tiét 47
-Bai1:Hamsby=ax2 (a#0)
Luotxem: 279 4 Luott6i:0
Gido &n Dai s6 9 - Tudn 5 - Tiét 9 -
Bai 6: Bién ddi don gin biéu thirc
chiza can
Luotxem: 292 4 Luot6i:0
=3 Gido &n Dai s6 9 - Tun 11 - Tiét 21
- Bai 2: Ham s6 bac nhat
Luotxem: 297 4 Luot6i:0





image23.png
@ Sing kién kinh nghiém Hucr img dung cia

w Lin@D e =

Gido &n Dai sb 9 - Tudn 22 - Tiét 47
- - -Bai1:Hamsby=ax2 (a#0)

6 hinh biéu dién t6t ciia hinh ling tru: Luotxem: 279 & Luott3i:0

Gido &n Dai s6 9 - Tudn 5 - Tiét 9 -
Bai 6: Bién ddi don gian biéu thirc

<> C @ © % lop12.net/sang-kien-kinh-nghiem-huong-dan-hoc-sinh-khoi-11-giai-toan-hinh-hoc-khong-gian-9708/ [ | e«
phai song song, bang nhau va vuéng goc voi mat day.

~ chira can .
N Luotxem: 292 4 Luot -0
\ =3 Gido &n Dai s6 9 - Tun 11 - Tiét 21

- Bai 2: Ham s6 bac nhat
Luotxem: 297 4 Luot6i:0

‘Hinh léng tru tam gidc Hinh lap phuong Hinh lang try déng

3.3 Hinh chép eyt 44,4, 44,..4,

- V& hinh chop S.44... 4,

Nguyén Trong Nghia Truomg THPT Héng Quang
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Huéong dén hoc sinh khéi 11 gidi toan hinh hoc khong gian
- Ly diém A:Lhuoc canh SAT.7 - T
- Trong mjt phing (S4,4,) vé doan thing 44, song song voi doan thang 44,
vd 4, € S4,, 1am twong tw Vi céic mit bén con lai.
- Xéa bd cic doan thing S4,S4,...S4, ta thu dwoc hinh chép cut
Ay Ay

M6t s6 hinh biéu dién tt ciia hinh chép cut:

V| LV

Hinh chép cut t gide Hinh chép cut t& gidc déu

4. Ciic bude gidi mt s6 dang todn thudmg gip trong hinh hoc khéong gian 16p

11 ban co ban.
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Dé tim diém chung ciia hai mt phing ta thuong tim hai dudng thing déng
phing lén lugt ndm trong hai mét phing d6 . Giao diém, néu c6 ciia hai dudng
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- Tim mot diém S chung ciia hai mat phing (@) va (7).

- Dudng thing di qua S va song song véi d va d” 1a giao tuyén cén tim.

4.2 Cich tim giao diém ciia dwdmg thing d véi (

~Tim (/) chira duong thing d.
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Chii : Ta c6 thé ddi vai trd cia ava b.
d) Cich 4

Sit dung dinh i ba dutng vudng géc.

4.9 Chimg minh dwomg thing a vuéng goc v6i mat phing (&
2) Céch 1.
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- Chimg minh b L ().
4.10 Chitng minh hai mjt phing vuéng géc.
) Cich 1.
Chimg minh mjt phing nay chira mot dwong thing vudng géc v6i mét phing kia.

b) Cich 2.

Chimg minh géc gitra hai mit phing bing 90°.
4.11 Tinh khodng cich tir mt diém 4 dén dwdong thang a cho trude.
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Bai 1: Mt phéu dé bé tong gbm mdt hinh try phia trén gin lién véi mjt hinh
nén cut, phia dudi ¢ cic kich thwée nhur hinh v&. Tinh dién tich ton thiét cin dé
g0 nén phéu? (1am tron dén mét vudng)

Cho biét cic cong thirc dién tich xung quanh nh sau:

Sy =dh S pgmoye =M (R+1).1

12:45 AM
07/07

@ ) ENG





image35.png
todnthyctelc X ing dung cia -

<« c @ © & https;//thesnguyengiathieu.hcm.eduvn/tin-tuc/bai-tap-tu-luyen-toan-thuc-te-lop-9-dang-4-hinh-khong-c B SN +3 L In@D©® =

HCM-EDU PHONGGDABT | KHOITHCS E Tir Knéa tim kiém n o

Lbig

Dién tich xung quanh phin hinh try trén li: S; = 7.d. hy = 120,41 =
0481(m?)

DG sinh dung sinh hinh non cut 1a: 1=y/T2 + 0,57 = = (m)
Dién tich xung quanh phin nén cut phia duoi la:
Sy =m(R+7).0 = (06+0,1)Ln = 0357V5(m?)

Dién tich xung quanh hay dién tich miéng t6n can dé dong phéu dé bé tong la:

S=5,+5, = 0481 + 03515 ~ 4(m?)
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h thé tich khdng khi (km?) trong ting déi lwu ciia trdi dit biét ring bin
kinh trai diit 12 khoing 6371 km v ting déi lru dwoc tinh tir m3t dét cho dén
khoing 10 km so véi mit dit. (lam tron dén km?)

Cho biét cong thirc thé tich hinh ciu nhu sau: V = ;n, R?

Lvi gid

Thé tich trai dit: V1 57.6371%(km’)
Thé tich tinh dén hét ting déi lru: V2 = gn. (6371 + 10)*

Do d6 thé tich khong khi tang di luu:

s

V=V2vi

7. (63812 — 6371%)

V=5 108 654 943 km®
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"6 mit chai dyng nuée sudi nhur trong hinh vé. Ban An do dwing kinh ciia
diy chai bing 6em, do cl

&u cao ciia phiin nuéc trong chai dwge 9em rd

t nguge
chai va do chiéu cao ciia phin hinh try khing chira nwée dwge 7em (hinh minh
hoa)

a) Tinh thé tich lrgng nwéc trong chai

b) Tinh thé tich chai

Cho biét cong thire thé tich hinh tru nhu sau: V = 7. R%. h

Két qua lam tron dén mililit,  ~ 3,14

Lvi gidi:

a) Thé tich luong nude ¢6 trong chai la:

V1=m.32.9 = 81n (em’)~ 254(cm’)=254 ml
b) Thé tich phin khong chita nuéc sau khi it chai nude lai 13:
637 (cm?)

327

198(cm’)= 198 ml

Thé tich chai nuée la: 81m+637=1447 ~452 ml
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Bai 4: Mt cdi bénh hinh try 6 bén kinh dwing tron déy 1 3em, chidu cao dem
dwgc it thing dirng trén mit ban. Mt phiin cia c4i banh bi
bin kinh OA, OB va theo chiéu thing dirng tir trén xudng dudi véi A0B = 30°.

Tinh thé tich phiin con lai ciia cai binh sau khi cit.

it rvi ra theo cic

Lbi g

Phin céi banh bi cit di la: o= L (cdi banh) E
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Phén céi banh bi cit di la: L (cdi banh)
360" 12

Phin céi banh con lai: 1 ,é: % (cii binh)

1

‘Thé tich phan con lai ciia ci banh: 7.324.— =337 (cm’)

Bii 5: O hai quily hang A va B trong he
rang bo lin lrgt dwgc dyng trong hai

0a xudin, ngudi ta bin hai loai bip
i hop hinh nén v hinh try véi thong tin
inh lugng nhir trong hinh dudi ddy.

vé gif cii va /6 hip dwgce lam bing gi

phéin nay nhin dwoc tai trg ciia cong ty gify, nén ci hai quiy khang tén chi phi

1am v6 hap. Hi ban H nén mua bip rang bo & quiy A hay quiy B dé ban c6 loi

hon? Tgi sa0?
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Bai 6: Mt thip déng hd c6 phin duéi co dang hinh hdp chir nhit, diy la hinh
vuéng cé canh dai 5 m, chidu cao ciia hinh hjp chir nhit 13 12 m. Phin trén ciia
thip cé dang hinh chép déu, csic mit bén I cic tam gidc cin chung dinh (hinh

v&). Méi canh bén cita hinh chép dai 8 m.

a) Tinh theo mét chi¢u cao ciia thap dong hd? (lam tron dén chiv sé thip phin thir
nhit)

b) Cho biét thé tich cita hinh hp chir nhat duge tinh theo cdng thire V'=S.h,
trong 46 S 1a dign tich mit dy,

h1a chidu cao ciia hinh hgp chir nhjt. Thé tich ciia hinh chop duge tinh theo cong

%S h, trong d6 S 1 di¢

thé tich ciia thip ddng hd nay? (Lam tron dén hing don vi).

thire 1/

tich mit diiy, / 1 chidu cao ciia hinh chép. Tinh
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B'D = VEC? + CDWEC O 571 52

a) Xét hinh vuong A'BC’

$-5V5Vis 0D =

Chidu cao phin trén ciia thép déng hé: SO° = VSD"? — 0'D"VSD" — 0'D"=

+122192 (m)
SaBcp.00" = 52,12 = 300 (m?)

i | R—
33Samcp.SO"=33.5% 72

Chiéu cao thap déng hé: SO = SO’ + 00" =
b) Thé tich phan dui ciia thap déng hé: Vi

Thé tich phin trén cita thap dong hé: V2

360 (m?)





image45.png




image1.png
123 SKKN mat s6 ing dung cia i X [RU

<« c @ © @ hitps//123docnet/document/6:

-skkn-mot-s0-ung-dung-cua-hinh-hoc-khong-gian-trong-viec-giai-mot-so-bal  **" T noe =
123doc - NAP TIEN TAILEN Bingky 3ngnhap

BAO CAO KET QUA
NGHIEN CUU, UNG DUNG SANG KIEN
1. Léi giéi thiéu

Xa hoi ngay cang phét trién da djt ra nhig yéu ciu méi cho sy nghiép gido dyc
thé hé tré va dao tao ngudn nhan lyc cho méi Quéc Gia. Gido dyc cin dio tao di ngil
nhan lyc 6 khé ning dép ting dugrc nhitng yéu ciu, doi hdi méi cia xa hdi va thi
truong lao ddng, ddc biét 1a nang lyc lao dng sang tao, tinh ty Iyc va trach nhiém gidi
quyét cc vén @ phitc tap. itu d6 doi héi gido dyc phai c6 sy dbi méi dé dép ing
nhiing doi hoi cip thiét clia xa hoi.

Trong gido duc, i méi phuong phép day hoc 14 mét trong nhitng nhiém vy quan
trong ciia ci cich gido dyc néi chung ciing nhu céi céch gido dyc bac THPT néi riéng.
Muc tiéu chuong trinh, ngi dung day hoc doi hoi viée céi tién phuong phap day hoc va
st dung phuong phép day hoc méi.

M3t trong nhitng dinh huéng co ban cia viée dbi méi gido dyc 1a chuyén tit nén
gio dyc mang tinh han 1am kinh vién xa roi thyc tién sang mét nén gido dyc hién dai
chii trong hinh thanh nang lyc hoat dong, phat huy tinh chii dong va sang tao clia hoc
sinh. Dinh huding quan trong trong d6i méi phuong phap day hoc 13 nhim phét huy tinh

7/86tang & 11 TAI

NG (doc (56 trang)

[ (Luan an tién s) Nghién ctru trng dung
mo hinh hod khong gian trong phan.

[ (Luan an tién s) Nghién ctru trng dung
mo hinh hod khong gian trong phan.

= Luan an tién 7Ky thuat: Nghién ciru
trng dung mo hinh hoa khong gian tro

[ Tom tat Luan an tién si Ky thuat
Nghién ctu trng dung mo hinh hoa

[ Sang kién kinh nghiém: Phrrong phap
gidi bai tap tréc nghiém hinh hoc kho.

K SKKN huong dén hoc sinh khai thac
(rng dung cia tich phén d tinh dién

K SKKN huong dén hoc sinh khai th7
trng dung cia tich phén d& tinh die»

Lich str tai xuéng
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) Hinh chép
Trong mit phing () cho da gidc 161 Ay, Ay Ly diém S nim ngoai (a).
© Ldnlugtbi.§ voi cho diah 414y 4y ta duoc 1 tam gide SAdy, Siyy..... Sty Hish

dm da gidc Ay 4, v tam gide SA\Ay. S4)Ay..... Sty duoc goi la hinh chép, ki hiéu 3
S, Ay

Ta goi S 1a dinh, da gidc 44,4y 1 déy, cdc doan S4;, S4, ..., Sy 14 cdc canh bén, A4,
+ Ay, Andy 1a cic canh day, che tam gide Sy, SAyAy...., Sy 1a cdomat bén...

b) Hinh ti dién

Cho bén diém 4, B, C, D khéng dong phang. Hinh gbm bon tam gide ABC, 4BD, ACD,
BCD duoc goi la tir dién ABCD.




image56.png




image57.png




image58.png




image59.png




image60.png
5 i thany
fuimg cdi thang

Nén




image61.png
nedmg

Nén nha




image62.png




image63.png




image64.png
VLA




image65.png
3

(b1 Mang xi

xm

03m

(o Mat cit

)





image3.jpeg
Phuong phap - K

Co s cia phong phap tim giao tuyén cia hai mét phing () va () cin thye hién:
- Bude 1: Tim hai diém chung 4 va B cia (o) va (B);

- Budc 2: Pudng thing AB 1a giao tuyén cin tim (4B = (o)~ ()

Luu y: Diém chung ciia hai mat phing () va () thuong duoc tim nh sau:

- Tim hai duong thing a, b lin luot thude (o) va (6);

- Hai dudng thing a, b cing nim trong mp(y) ;

- Giao diém M = an b chinh 13 diém chung cia (o) va (8)

vipu:
Vi dy 1: Cho hinh chop S.4BCD c6 AC~BD =M vi AB~CD=N . Giao tuyén ctia mit phing
(SAC) va mat phing (SBD) la:

ASN B.SC C.sB D.SM
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Dinh I§ Pitago : BC? = AB? + AC?
BA® = BH.BC,CA® = CH.CB
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b=ctanB=ccotC
H thic hrong trong tam gidc thwomg
Dinh 1 ham s6 Césin - a® = b? + c? — 2bc. cosA

Dinh 1§ him 56 Sin - —— = —— = - =2R

Sma  ane

Xdc dinh dién tich diy ( quan trong xic dinh 16 ddy 1 hinh gi )

- Céng thic tinh dién tich tam gidc :

=ple-a)(P-b)(p -0 véi

- Cong thic tinh dién tich t gisc ABCD :
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- Dién tich hinh vuéng.
- Dién tich hinh chi¥nhit : S = ABAC

- Dién tich hinh thoi = ACBD

- Dién tich hinh thang : S = X(AB+CD)h
- Dién tich hinh binh hinh : S=CDh

- Dién tich hinh rén : S =.R*

- Dién tich tis gidc bt ky -
B. THI DU MINH HOA

ACBD.sin(ACG, BD)

Thidy 1: Cho hinh chép S.ABCD c6 diy ABCD la hinh thang vuéng tai A viD; AB=
AD=2a,CD =a, géc gi¥a hai mit phing (SBC) vi (ABCD) bing 60° . Goi 1 trung diém
ciia canh AD . Biét hai mit phing (SBI) v (SCI) ciing vuéng géc véi mit phing (ABCD)
Tinh thé tich khéi chép S.ABCD theoa

Gi
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Hudng din gi i
§ 12 diém chung thi nhit cua (SAC ) va (SBD)
Ta tim diém chung thiy hai cia (SAC) va (SBD)
Taco
[MeA4C
e e (sac)
[MeBD
8D =(sBD)
Do db, M 1 diém chung thir hai cda (S4C )
va (SBD)
Viy SM 14 giao tuyén ciia (SAC ) va (SBD)
Chon D.

= Me(S4C)

= Me (SBD)

Vi dy 2: Cho hinh chop S.ABCD. Goi I Ia trung diém ciia SD, J 1a diém trén SC va khéng tring
trung diém SC. Giao tuyén ciia hai mat phing (4BCD) va (ATJ) la

AL AK, trong 6 K =11~ BC B. AH, trong d6 H =11~ AB

C. AG, trong 46 G=11~ 4D D. AF, trong 46 F=11~CD
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Cich 1:

Hinh thang ABCD ¢6 &

=90°.
AB=AD=22=>1A=ID=a
AAIBI tam gidc vuéng

= BI? = Al +AB?

2 taz?
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AIDC vuéng nénIC? = a? + a* = 2a
T Cké CH L AB

= ACHBI: tam gidc vuéng
CH=2a.CD=a2=>HB=a
BC? = HC? + HB? = a’ + 4a” = 5a°

= ABIC i tam gidc vuéng cin vi BC? = BI? = 5a%

KeIK L CB . Goi J 14 trung diém ciia IC => I

=gy

@ BP=BI -] =5a2-T =% =
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Taco:BIIC=IKBC=>IK=2E-E -2

(SIC) L (ABCD)=>SI L (ABCD)
IK L BC=>SK L BC=>SKI = 60°

- o3
& SI=IKtan60°=2.V3

25+a).

3T





image78.png
(SIB) L (ABCD)va (SIC) L (ABCD)nén tacs SI L (ABCD)
Viy ST14 duémg cao cia hinh chép S.ABCD.
Ta tinh ST:

C dién tich hinh thang ABCD 14 : dt(ABCD) = 3a°
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a2

1 1
Saam = ;AB.JA =a%,S,cp; = JCD.ID =

=>Sacs = Sazcp ~ Sz ~ Sicp
BC=,/(AB— CD)? +AD? = a5

KeIK L BC (KEBC) thitacé BC L (SIK)=>SKI=60°vi IK

SI=IK tansKI = 2/=*

SuymméﬁchkhéichépsABcDﬁ:v:gsl.snm,:%'

@vir)

. géc gitra duing thing BB’ vi

Thidy 2 : Cho hinh ling tru tam gidc ABC A'B'C’ 6 BB'
mit phing (ABC) bing 60° , tam gisc ABC vuéng tai C vi

BAC = 60° . Hinh chiéu vuéng géc cita diém B’ 1én mat phang (ABC) tring vdi trong tim ciia
tam gidc ABC . Tinh thétich khéi v dién A’ABC theoa

Gi
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Goi G Ii trong tim AABC=>B'G L (ABC)

B'G=22 BG-2 BM

5
+

DatAB=2xsuyra AC=x

Goi M 14 trung diém cia AC
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Goi M 14 trung diém cia AC

2 MC=%=>BC=xV3

2

Viy MB? = MC? + CB?

2 x :%
1 /3
= Sppc=3BCAC=Z2

Tinh thé tich khéi ti dién A"ABC13 V.

ERETTE R

Thidy 3 : Cho hinh ling tru dimg ABC.A'B'C’ c4 déy ABC14 tam giéc vuéng t2i B, AB=12,
AA’=2a,A'C=3a. Goi M i trung diém ciia doan thing A'C", 14 giao diém cia AMvi A'C

Tinh theo a thé tich khdi

Gidi:

1 dién IABC vi khoang céch tir diém A dén mit phing (IBC)
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Cichl:

Tacé: AC* = 9a% — 4a” = 5a°=> AC

5

BC?=5a% —

4a?=>BC=2
H 1 hinh chiéu ciia I xuéng mit phing (ABC)

Tacé:1H L AC
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Xét 2 tam gidc A'BCvAIBC, taco.

2,
IC=2AC=>S;5c

Viy dAGBC) ::‘,::5:34. 3 _2a_2F

Cich2:
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Cach2:

C6BC=VAC?—AB? = 2a
KéIH LAC (HeAC)=>TH L (ABC)

K&HE L BC (E€BC)=>IE | BC (Dinh 1§ 3 duémg vuéng géc )
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Hudng din gi

412 diém chung the nhét cia (4BCD) va (417 )

‘Ta tim diém chung thir hai ctia (4BCD) va (L))

Trong (ACD), goi {F} =1InCD

Tacé: Fe CD c(4BCD)=> F < (4BCD)
Fellc(Al)= F «(AI1)

= F 1a diém chung thit hai ctia (4BCD) va (L))

Viy, (4BCD) (AT) = AF
Chon D.
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= HE=aB=%

Do dd

IE =VIH? + HE?

Nén Sype = JIE.BC =

i = Viamc
o1 Koo ciet o) i i o QAT AR A

Thidyd: Cho hinh ling tru tam gidc déu ABC.A'B'C’ c6 AB =2, géc giia hai mit phing
(A'BC) vi (ABC) bing 60° . Goi G 14 trong tim tam gidc A’BC . Tinh thé tich khéi ling tru 43
cho va tinh bén kinh mit ciu ngoai tiép ti dién GABC theoa

Gi
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Goi H 14 trung diém ciia BC , theo gia thuyét ta c6 : AHA = 60°

Tacs AH=22 AH=2AH-2/3viAA =228 _2
Viy thé tich khéi lang tru -
v=£ s _3dvE

32 8
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Keé duong trung tryc cia GA tai trung diém M cia GA trong mat phang (A°AH) cit GI tai J thi
GJ 14 bin kinh mit ciu ngoai tiép ti dién GABC

Ta c6 : GM.GA = GIL.GI

GMGA _ GA’ _ G+ _7a

IR

2 R=GI=

Thidy 5 : Cho hinh chép S.ABCD cé dy ABCD I hinh vuéng canh a, canh bén SA =a , hinh
chiéu vuéng géc cia dinh S trén mit phing (ABCD) 14 diém H thudc doan AC . AH =25 _ Goi

M duémg cao ciia tam gisc SAC . Chimg minh M 13 tmung diém cia SA vi tinh thé tich khéi
ti dién SMBCtheo a

Gidi:
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THE TICH KHOT CHOP TAM GIAC

1./ Cho hinh chép S.ABC c6 SA=3a (v6i a0); SA tao véi ddy (ABC) mdt géc biing 60°.Tam
gide ABC vuong tai B, ACB=30".G la trong tam cia tam gide ABC. Hai mgt phing
(SGB) vi (SGC) ciing vudng gbe véi mit phing (ABC). Tinh thé tich cta hinh chop S.ABC

theo a. DS: V:ﬂ :

12
2./Cho hinh chop S.ABC c¢6 mat phing (SAC) vudng gbc véi mit phing (ABC),
SA = AB =a, AC = 2a, 4SC=ABC =90". Tinh thé tich khdi chép S.ABC va cosin ciia goc
gitta hai mit phing (SAB), (SBC).

pS: V=L cosa= Y12
7 35

3./ Cho hinh chop S.ABC ¢6 ddy ABC 1a tam gidc déu canh biing a , tam gide SAC can tai
Sva nim trong mat phang vudng goc voi day, SB hop véi diy mot goc 30°,M la
trung diém cua BC . Tinh thé tich khdi chop S.ABM va khoang cdch gitra hai duong thing
SBva AM theo a.

REM

PS: V=""u'd=
45" Jﬁ

4./ cho hinh chop S.ABC , déy tam gide vudng tai A, ABC =60", BC = 2a. goi H Ia hinh chiéu

vudng goc cia A 1én BC, biét SH vudng goc voi mp(ABC) va SA tao vai day mot goc 60°.

Tinh thé tich khéi chop S.ABC va khoang cach tir B dén mp(SAC) theo a.

syl
ps: v="1ald=5
4 NG X
AC =2a, tam giéc SAB déu.
M cita AC. Tinh thé tich khdi

_ o5
NG 11
6./Cho hinh chop S.ABC co day ABC 1 tam gide vudng tai A,AB = AC =a, SBA
goc gilta canh bén SA voi mit phing day bing 60°. Tinh theo a thé tich kh
S.ABC va khoang céch giira hai duimg thing BC, SA.

N f

bs: V——

5./ Cho hinh chép S.ABC tam gide ABC vuong tai B, BC
Hinh chiéu cia S 1én mat phang (ABC) triing Vi trung
chép S.ABC va khoang céich gitra hai dudng thing SA vi BC.

DS: v=

CA=90"
chép

7./ Cho hinh chép S.ABC ¢6 ddy ABC 12 tam gide vudng cin tai B, AB = EC = a3,
SAB=SCB=90" va khoing cich tir A dén mit phing (SBC) bing a+/2. Tinh thé tich khéi
chép S.ABC va dién tich mit ciu ngoai tiép hinh chép S.ABC theoa .

8./ Cho hinh chép S.ABC ¢4 ddy ABC I tam gide déu; miit bén SAB niim trong mat phing
vudng géc véi mit phing ddy va tam gide SAB vudng tai S, SA =a/3, SB = a. Goi K I
trung diém ciia doan AC. Tinh thé tich khéi chop S.ABC va khoang cdch gitra hai duémg thing

BC v SK theo a. DS: V :“7

9./ Cho hinh chép S.ABC ¢6 ddy ABC Ia tam gidc vuong tai B, BA=4a, BC=3a, goi T 1 trung
diém clia AB,, hai mat phing (SIC) va (SIB) cling vuong goc v6i mat phing (ABC), géc gia hai
mat phiing (SAC) vA (ABC) bing 60°. Tinh thé tich khoi chép S.ABC va khoing cich giia hai

1243 g 63,
) 5

dubdng thing SBva AC theo a. DS: V="ad

10,/ Cho hinh chép S.ABC, ¢6 dy 1 tam gide ABC cin tai A, AB = AC =a, BAC=120" hinh
chiéu vudng géc cia S trén mit phing (ABC) triing véi trong tim G cia tam gide ABC. Canh

bén SC ta0 vGi miit phing ddy mdt goc o , biét tanc = —= Tinh thé tich khéi chop S.ABC va

37

khoang cach tir C dén mat phang (SAB). Ps: V:ﬁn

11./ Cho hinh chép S.ABC ¢6 ddy ABC la tam gidc can tai A, goc BAC =120°. Goi H, M lin
lugt 14 trung diém céc canh BC va SC, SH vudng géc véi (ABC), SA=2a va tao véi mat diy
goc 60°. Tinh theo a thé tich khdi chop S.ABC va khoang cach gitra hai dudng thing AM va

a2l

BC. PS: V=a'd=

7

12./ Cho hinh chép S.ABC c6 ddy ABC 1a tam gidc vudng tai B, AC = 2a, ACB=30". Hinh
chiéu vudng goc H cta dinh S rén mat ddy 13 trung diém cia canh AC vi SH /2 Tinh theo
a thé tich khoi chop S.ABC va khoang céch tir diém C dén mat phing (SAB).
PsS: V= ﬁa‘,d:@a
6 11
13./ Cho hinh chép S.ABC cé SA vudng géc véi mit phing déy va SA=a+/3 tam gidc
ABC vuéng tai B, AB= av/3, AC =2a. Tinh theo a thé tich hinh chop S.ABC va

khoang cich gita hai dudng thing AB va SC. ps:v=2

14, Cho tir dién ABCD c6 ABC 1a lam gide déu canh 3a v :
phéing (ABC) mot goc 60°. Goi H 13 diém nim trén AB sao cho AB phing
(DHC) vudng géc véi mit phing (ABC) . Tinh theo a_thé tich tir dién da cho va khoing céch
tirdiém D dén mit phing (MAB), biét M 1a trung diém CD va mit phing (ABD) vuong
RN

géc v6i mit phing (ABC) PS: V==ratd =20

15./ Cho hinh chop S.ABC ¢6 tam gidc SAB déu canh a, tam gidc ARC cén tai C. Hinh chiéu
cia S trén mat phing (ABC) 14 trung diém ciia canh AB; géc hop boi canh SC v mat déy
130" Tinh thé tich khdi chép S.ABC theo a va tinh khodng cich ctia hai dudng thing

3 3

A vaBC. PS: V=-a'd=—=a

SA vaBC. S: 5 N

16./ cho hinh chop S.ABC ¢6 tam gide ABC vuong tai A, AB=AC=a, I la trung diém
cia SC, hinh chiéu vuong goc cia S Ién mat phang (ABC) la trung diém H cia BC
. mat phing (SAB) tao v6i day mgt goc 60”. Tinh thé tich khdi chop S.ABC khoang cach

f.fa

tir diém 1dén mat phing (SAB) theo a DPS: V= d=
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- Tinh thé tich hinh chép tam gidc déu SABC trong cac truong hop sau:
Canh déy banga, goc ABC = 60°

AB=asSA=1

SA =1, goc gitra mat bén va mat day bang 6

Giai

a. Goi Olatim tam gide ABC déu = SO L (4BC)
1 ai_ai

Swc=3a =7y
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Tam gidc ABC c6 SA = SB; ABC =60°= SA=AB=SB=a
SO L OA (vi SO L (ABC)) tam gide vudng SOA c6
S0?=SA?- 0A2=22 PERTICIE g

EREIC
2) 3 3
ﬁSO:zJE
3
Vay Vsasc = sasc- SO=

T

PR s
“z‘ﬁa‘F o

s s

c. GoiO la tim tam gidc ABC, Goi A’ la trung diém ciia BC

1
3

b. Tuong t cdu a dap

Vsaze =

DA thiy ((SBC). (ABC)) = S470 = 0’
Lo il SO SO 1 AR 1 AR

0

L il SEOA” g S LA i

& AA (sin%o’ +4) =91

a

AN Vsin®a+4
1 1 u Wi
Sasc= AN BC =) Tores Wlemtans  20wiarh)

: Cho lang tru ABCA'B’C’ ¢ d6 dai canh bén = 2a, tam gide ABC vuong tai A, AB

=a, AC=av3. Hinh chiéu vuéng goc ciia A’ trén (ABC) 1a trung diém BC. Tinh V,asc
theo a

Giai
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Goi H 14 trung diém cta BC suy ra A'H L (ABC) (gt)
el AL A g
ViAH L(ABC) = A'H L AH
Tam gide vuéng A"HA c6 A'H2 = A’A2 — AH2 = (2a)? - i(:.z +3a2)
Hay AH2=4al-a’=3a>= A'H=ay3
= Vasse-d SwcAH=1 122 vTav3=T
Bai 3: Hinh chép S. ABCD c6 SA vuéng géc (ABC), SA = a, tam gidc ABC vudng cin
6 AB=BC =a,B' la trung diém SB, C’ 1a chén dudng cao ha tir A oda tam gide SAC

a Tinh Vessc

b. Chimg minh ring AB L (AB’C’). Tinh Vsasc-

Giii

b. Tam gidc SAB c6 AB = SA =a = tam gidc SAB cén tai A vaB’S=B'B(1)

[BC 1AB

e 1 T A M A
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AB' 1 SA

Ehihop L7 — A LiEAD — | =5CL(AB'C)

AC' L SC
Cich1:
lgp=t Z_9
AB=3sB=;V2ai =%
ViAB’ L(SBC) = AB’ LB'C’; SC=V54% + AC2=V3a
S4* _a
so=¥_a

B
pei-spiosci-Lo

ﬁSABc:;ABBC:

Cich 2:

4: Hinh chop SABC ¢6 SA L (ABC). Tam gide ABC cén tai A, D Ia trung diém cia
BC, AD =4, (SB(ABC)) = 0; (SB,(SAD)) = 5. Tinh Vsszc

Dé thdy (SB.(ABC))
(SB(SAD)) == BSD

Tam gi4e ABC cén; DB = DC = AD 1L BC
SAB C6 cos 0=





